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	Số: 823/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN GIA LÂM
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 416/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 17/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lâm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Gia Lâm, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17/01/2023) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất trong năm 2023
a. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	I
	Loại đất
	
	11.664,36
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.956,38
	42,49

	
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.823,75
	15,64

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.505,09
	12,90

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.417,77
	12,15

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	930,43
	7,98

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	17,69
	0,15

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	264,43
	2,27

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	502,31
	4,31

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.536,19
	56,04

	
	Trong đó:
	
	-
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	98,46
	0,84

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,38
	0,03

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	38,21
	0,33

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	129,56
	1,11

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	99,90
	0,86

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	373,16
	3,20

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	17,92
	0,15

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.471,72
	21,19

	
	Trong đó:
	
	-
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.402,78
	12,03

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	405,28
	3,47

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	24,50
	0,21

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	16,87
	0,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	DGD
	369,33
	3,17

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	33,50
	0,29

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	7,35
	0,06

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,76
	0,01

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	3,49
	0,03

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	14,83
	0,13

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	37,49
	0,32

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	107,42
	0,92

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	1,67
	0,01

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	35,35
	0,30

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	0,44
	0,00

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	10,66
	0,09

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	122,69
	1,05

	2 13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.419,60
	12,17

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	679,01
	5,82

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	23,59
	0,20

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	14,27
	0,12

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	40,25
	0,35

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	802,69
	6,88

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	199,72
	1,71

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	2,06
	0,02

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	171,79
	1,47

	II
	Khu chức năng
	
	
	

	1
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	-
	-

	2
	Đất khu kinh tế
	KKT
	-
	-


	3
	Đất đô thị
	KDT
	816,25
	7,00

	4
	Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
	KNN
	2.922,86
	25,06

	5
	Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
	KLN
	17,69
	0,15

	6
	Khu du lịch
	KDL
	-
	-

	7
	Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	KBT
	-
	-

	8
	Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)
	KPC
	167,77
	1,44

	9
	Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)
	DTC
	-
	-

	10
	Khu thương mại - dịch vụ
	KTM
	99,90
	0,86

	11
	Khu đô thị - thương mại - dịch vụ
	KDV
	99,90
	0,86

	12
	Khu dân cư nông thôn
	DNT
	1.914,70
	16,41

	13
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn
	KON
	2.258,24
	19,36


 b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tống diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	641,76

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	289,71

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	217,72

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	131,08

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	129,89

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	58,29

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	32,78

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	195,63


c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	803,05

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	341,58

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	269,59

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	186,07

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	156,19

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	64,74

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	54,47

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	36,86

	2.1
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	36,86

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	39,87


d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5,56

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	-

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4,88

	-
	Đất giao thông
	DGT
	4,55

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	DGD
	0,28

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	-

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	-

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	-

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,05

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	-

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	-

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,34

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,34

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	-

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	-

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-


e) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (141 công trình, dự án với tổng diện tích: 1.069,68 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Gia Lâm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Gia Lâm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, TNMT;
- Lưu: VT, TNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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DANH MUC CONG TRINH, DU AN TRONG KE HOACH SU DUNG DAT NAM 2023 HUYEN GIA LAM, THANH PHO HA NOI

(Kém theo Quyétdinh s6 82 3 /OP-UBND ngay 08 / 022023 ciia UBND thanh phé Ha Néi)

M Dién Trong do: Vi tri
~ 5 a ) . ; v DI % ]
TT Danh myc HRRE friuh, dy loai |Chi diutw| tich ;at Thu i Dia danh Cian cir phap ly
in ke (ha) trong hoi danh (chp x3)
lta dét (cip P
- |Téng KHSDD 2023 . . 1,069.68 | 159.19 | 731.84 f::’n : .
Cac dy an nim trong Nghij
A A .
quyet so 28/NQ-HDND Gia
1 nghy 08/12/2022 cia 770.9617 | 151.39 | 731.84 | : -
HDND Thanh phé
1.1 |Cic d 4n trong biéu 1A . . 299.83 | 25.55 | 296.14 E:; . 4
Dur dn chuyén tiép tic nam Gia
L1 |5550 = g 218.8422 | 949 (21632 ' s L
S g B Tiibdie Ban QLDA - Quﬂyet'?mh s0: ](?59/QF)-UBND ngay 23/4/2020 cua UBND thanh phd phé
xdy dimg tuyén duémg gom PTXD Gia duyét diéu chinh tén dy an;
[y TS YR COOTE B DGT 3.30 ’ 3.30 ! XdaCHBi |- Quyét dinh sé: 4181/QD-UBND ngay 01/11/2022 ciia UBND Thanh phé
tir Khu cong nghiép Pai tu - CTGT TP Liam Vi bhié duvet didt chinh thist etan thire hien Duds. Tién @8 thigs hié . Quy
Sai DéngAra Quéc &' Ha Nai v phé duyét diéu chinh thot gian thue hién Dy an. Tién do thue hién: Quy
1/2023
- Quyét dinh s6: 9023/QD-UBND ngay 31/10/2018 ciia UBND huyén Gia
Lam V/v phé duyét chu truong dau tu du an Cai tao, chinh trang ao Bau, xi
Phii Thi;
- Nghi quyét s6: 21/ND-HDND ngay 24/09/2021 cua Hoi déng nhan dén
Cai tao, chinh trang ao Bau Ban QLDA Gia huyén Gia Lam V/v phé duyét va diéu chinh chu truong mot s6 du an dau tu
oD [ oy DGT | BDTXD Gia 1.30 - 1.30 z xi Phi Thi ki ) : ' ;
xd Pha Thi Lam Lam cong;
- Vin ban s6: 3344/UBND-QLDADTXD ngay 05/10/2022 cia UBND huyén
Gia Lam V/v chap thuén diéu chinh thoi gian thyuc hién dy an véi cac du an
trén dia ban huyén Gia Lam;
- Thoi gian thuc hién: 2019-2023;
g -0ODb: 2 5 ; 20 et én Gia La &
K& i, lam dudng dao Ban QLDA Gia | X8 Duong Ha, dQ'?l' 265,“/3;9 ??E‘?h"}%‘a{% 05{;&\2 O‘g c”a;{BNID; h”ii—" G:l ]\“/am p:;eDmh
3 |chéng lan chiém hé Vue,x3 | DGT | BDTXDGia | 6.67 - 6.67 2 o agEs, [ e oes 66 i ML CEDIE 090 GRoRE.H PSR il
Pinh Xuyén, huyén Gia Lim Lam LR | ngh Higp, |y AuyknCia LauL
yen, auye ‘ MEIEP 1 Thai gian thue hién: 2020-2022. Dang 1am thu tuc gia han tién do;
Sy ding dutmgdid | X3 Yén Vien, |- (A}uyeﬁ d!rjh so:ﬂ9008ﬁ/QD-'UBND ngay 31/10/2018 cua UBND huyén Gia
Budng doan tir ciu Pudn UBND Gi D Ha, Pht Lami vEvibe phe duyqe dyr ao;
4 | C§u DLt Bbos. b éng DGT | huyénGia | 21.11 . 21.11 L,‘a D‘{"“g T‘;’Y" " |- Thoi gian thuc hién: 2017-2022 (Do vuéng GPMB, du kién du an hoan
Bl Lam am - " |thanh trong nam 2023). Pang lam thu tuc gia han thoi gian thue hién du an

Gia Lam

Vién

hét nam 2023

1}








M Dién Trong dé: Vi tri
Danh ong tri . A i .
rr | Penbmyccong trinh, dy |, | Chiddute|  tich bat | Thu | Da Dia danh Ciin ci phép Iy
4an akt (ha) trong hg: daflh (chp x&)
lia | dit | (cép P
: - Quyét dinh sé: - ay 31/10/2018 ci én Gi
Xay dymg tuyén dudng quy o guyef d!rAlh 50,9012./09 'UBND ngay 018 cua UBND huyén Gia
hoach 24.5m tir dé Duéng UBND Gia x4 Yén Vién, [Lam vé viéc phé duyét dur an; )
3 dér:] dub*n, Déec La Ninh DGT huyén Gia 5.30 - 5.30 Lam Dinh Xuyén, |- Thoi gian thue hién: 2017-2022 (Do vudng GPMB, du kién dur 4n hoan
> g Lam Ninh Hiép  |thanh trong nim 2023). Pang lam thu tuc gia han th&i gian thue hién dur 4n
Hiép £
hét nam 2023;
- Quyét dinh s6: 8970/QB-UBND ngay 30/10/2018 V/v phé duyét dy n diu
Cai tao, nang cép céac tuyén Ban QLDA Gia tur xdy dung cong trinh, Dy 4n: Cai tao, ning cép cac tuyén duong xd Phua
6 |dudng x3 Pha Thi, huyén DGT | DTXD Gia 2.25 - 2.25 Lam xd Phit Thi  |Thi, huyén Gia Lam.
Gia Lam Lam - Thoi gian thye hién: 2018-2022. Dy 4n dang trién khai GPMB phan dit &,
dy kién hoan thanh trong nim 2023;
M rong co s& vt chit Hoc o i i Gia - Quyét dinh sb: 266a/QD-TANDTC ngay 01/11/2018 diéu chinh dy 4n dau
7 |vién Toa an tai xd Kim Son, | DGD e thiass 5.00 - 5.00 Lam xd Kim Son  |tu;
huyén Gia Lam - Thai gian thuc hién: 2022-2025;
- Quyét dinh sd: 4575/QD-UBND ngay 02/7/2019 ciia UBND huyén Gia
: : Ban QLDA : Lam V/v phé duyét dy 4n dau tr xdy dung céng trinh;
g [Raydmgtruomg THCS CO | hory | 5rxpGia | 1.63 ; 163 | 9= xdaC6Bi |- Vin ban sé: 4344/UBND-QLDADTXD ngay 09/12/2021 ciia UBND huyén
Bi N Lam .o A .3 . s . o n
Lam Gia Lam V/v diéu chinh thoi gian thuc hién dy 4n;
- Thoi gian thyc hig¢n: 2018-2022;
- Quyét dinh s6: 6561/QD-UBND ngay 16/9/2019 cua UBND huyén phé
Cai tao ma rong trudong Ban QLDA Gia duyét du an: Cai tao md rong trudng mam non c6 bi, huyén Gia Lam;
9  |méam non Cé Bi, huyén Gia DGD | bTXD Gia 0.38 - 0.38 . xi C Bi - Vin ban sb: 4344/UBND-QLDADTXD ngay 09/12/2021 cia UBND huyén
# E Lam i .3 . e . a .
Lam Lam Gia Lam V/v diéu chinh thoi gian thuc hién du 4n;
- Thoi gian thuc hién: 2018-2022;
- Quyét dinh sb: 7923/QD-UBND ngay 25/10/2019 cua UBND huyén Gia
Xay dyng trudng mam non Ban QLDA il Lam phé duyét di an ddu tu xdy dung cong trinh;
10 |méi xa Cé Bi, huyén Gia DGD | BTXD Gia 0.37 - 0.37 N xa Co Bi - Vin ban s6: 4344/UBND-QLDADTXD ngay 09/12/2021 cua UBND huyén
N . Lam . oA 3 . i . ;
Lam Lam Gia Lam V/v diéu chinh thai gian thuc hién dur an;
- Thoi gian thye hién: 2018-2022;
- Quyét dinh sb: 5849/QD-UBND ngay 21/10/2019 ctia UBND thanh pho Ha
Xay dung hoan chinh, khap Noi vé viéc phé duyét dy dn: Xay dyng hoan chinh, khép ndi ha ting ky
22:1 ;e:l ;z;r;gpkz f::lif: :::: - UBND G xd Ding X4, ;}Lt;zgnkg?aczgi .nghlt;p vira va nho Phua Thi, khu céng nghiép Duong X4 A,
I rhi, khu cong nghiép DGt h“yf;‘n?‘a 1042 . 1035 | p gy [FhE Th}‘(’ éD YONE | Quyét dinh s: 878/QD-UBND ngay 10/3/2022 cira UBND thanh phé Ha

Duong Xa A, huyén Gia
Lim

Noi V/v phé duyét diéu chinh thoi gian va co cdu téng mirc du tir dyr an;
- Thoi gian thuc hién: 2019-2022. Dy an dang lam diéu chinh thoi gian va

diéu chinh tong mirc dau tu, dy kién gia han dén hét nim 2023;








- i Trong do: Vi tri
Dant ong trinh, du Ma Hign Dit Thu Dia
TT AIERIRGOC NG T, 1Y loai | Chi diu tu tich 2 X, J Dia danh Cin cir phap ly
in P I trong hoi danh (chp xd)
A (ha) lia | dét | (cép i
Xdy dung tuyén duong gom - Quyét dinh s6: 8185/QD-UBND ngay 31/10/2019 vé phé duyét du an: Xay
e o4k 2 UBND . K uow 2o o oy 5wk
tir cau Thanh Tri dén cau - . Gia TT Trau Quy, |dung tuyén dudmg gom tir cdu Thanh Tri dén cau vurgt Phi Thi, huyén Gia
12 A i DGT huyén Gia 9.73 - 9.73 . . g A
vugt Phu Thi, huyén Gia Lam Lam xd Duong Xa |Lam;
Lam - Thai gian thuc hign: 2019-2022. Pang thue hién thua tuc xin diéu chinh thoi
- QD 7887/QD-UBND ngay 25/10/2019 ciia UBND huyén Gia Lam V/v phé
Xay dung tuyén duong theo UBND duyét du an dau tur xay dung dir an;
13 [auy hoach tir duong Phan DGT | huyvén Gia 738 ) 738 Gia xd Yén Vién, |- Quyét dinh s6: 318/QD-UBND ngay 21/01/2022 ctia UBND thanh phé Ha
Piang Luu dén Yén Thuong, y[:zim ’ - Lam Yén Thudng  [Néi V/v diéu chinh thai gian thuc hién dy an;
huyén Gia Lam - Thai gian thue hién: 2017-2022; Dy an dang lam diéu chinh gia han thoi
gian thuc hién dén hét nam 2023 do vuéng mic mit bing;
. P - Quyét dinh s6: 8186/QD-UBND ngay 31/10/2019 vé phé duyét du an: Xay
1 d 2 . : : : . o :
;‘ﬁ g‘-"ég] f”g;:n‘?;“g%c iai UBND Gia | X3 GO Bi, Diing |dung tuyén dudmg dé hiru Pung doan tir Déc Lori - Ding Xa dén x4 Lé Chi,
14| uxl'bdé e ghi DGT | huyénGia | 44.50 - | 4450 | | X4 PhaThi, |huyén GiaLam;
! @‘,“gGizl a’; AR Rl Lam Kim Son, L& Chi|- Thai gian thuc hién: 2018-2022; Dy 4n dang trién khai GPMB phin dit &,
uyen -Am Pang lam thu tuc gia han thdi gian thue hién dy dn hét nam 2023;
R R - Quyét dinh s6: 6666/QD-UBND ngay 11/9/2020 cia UBND huyén Gia
5 z 3 = xd Yén Vién, . . ) S
Xdy dung tuyén duong Yén UBND Gia Duone Ha Lam V/v phé duyét du an dau tu;
15 |Vién - Binh Xuyén - Ninh DGT huyén Gia 6.60 - 6.60 . . g "y - Thoi gian thye hién: 2019-2022 (Do vudng GPMB, du kién du an hoan
- o o & Lam Dinh Xuyén, . X ; . E i b . .
Hiép, huyén Gia Lam Lim Ninh Hiép thanh trong nam 2023). Dy an dang lam tha tuc xin diéu chinh thoi gian thuc
j hién;
- Quyét dinh s6: 4115/QP-UBND ngay 19/6/2019 cia UBND huyén Gia
Y ——— Ban QLDA Gia Lam V/v phé duyét du 4n dau tu xiy dung cong trinh;
16 | ”én- Gfﬂ L ; glamy DYT |DIXDGia | 0.60 : 0.60 | .| TTTrauQuy |- Vanban sé: 4344/UBND-QLDADTXD ngay 09/12/2021 cita UBND huyén
e m Lam Gia Lam V/v diéu chinh thoi gian thye hién du an;
- Thoi gian thuc hién: 2020-2023;
: - Quyét dinh sb: -UBND ngay 02/08/2022 cu én Giz
Xéy dyng tuyén diromg theo (?uyet d!nhﬂso 5.273./99 UB ?ga)i 8. 022 t.uaAUBN‘D huyc'n Gi 1.
sy bl 17,Srivali tr6 UBND Gia Lam V/v phé duyét diéu chinh dyr an dau tu xay dyng cong trinh dy dn: Xay
0 : : p ¢ ;
il g GT | huyg 0.42 - 0.42 " Trau Quy én du 5i tir 6 di én dutmg Do 3
17 44t TQS ra ddng Pong Dur D IUY(?F Gia Lam TT Trau Quy |dung tuye’n duong quy hoach 17,5m néi tir 6 dat TQ5 dén dudng Pong Du
Duone X Lam Duong X4;
Home Aa - Thoi gian thye hién: 2020-2023;
Niéng cap, cai tao cdc tuyén - Quyét dinh s6: 8580/QP-UBND ngay 7/12/2021 clia UBND huyén Gia
dudng lién thon truc chinh: Ban QLDA Gia Lam V/v phé duyét Bao cio KTKT du 4n Nang cép, cai tao céc tuyén duong
18 |Thén Thuan Tién (khuvuon | DGT [ DPTXD Gia | 0.35 - 035 | o | X@DuongXé |lién thon tryc chinh: Thon Thun Tién (khu vuom hoa), Duong Binh, xa
hoa), Duong Binh, xi Liam Duong Xa;
Duong Xa - Thoi gian thye hién: 2019-2022;








- fil Dién 'I:rohg_dét:l ‘ Vi tri
pr |Denhmeccongtrinh,dy | o | Chi dbu tr|  tich | T ) e Dia danh Ciin ci phap 1y
an aht (ha) trcfng h?l da;nh (chp x5)
lta dat (cap
- Quyét dinh s6: 7985/QD-UBND ngay 28/10/2019 cua UBND huyén Gia
Lam V/v phé duyét Dy 4n diu tu: Xay dyng tuyén duomg tir duomg Ding
Xay dung tuyén dudmg tir Phtic Théng vao khu d4u gia X5 thén Quy Mong va thén Trung Quén, xa
el i Ban QLDA G YSH T'hlfimf ; }Tu’é%ggﬁ NI nghy 1SABB03E Vo pib Gabiadi
vao khu dau gid X5 thén ; ia I \ - Quyét dinh s6: - D ngay 15/12/2021 V/v phé duyét diéu chinh
19 Quy Méng va thén Tring Dot DT);JZ;Fua L ) L2 Lam |*® T Thudng thoi gian thuc hién dy an: Xéay dyng tuyén duong tir duong Ping Phiic
Quan, xa Yén Thuong, Théng vio khu déu gia X5 thén Quy Mong va théng Tring Quén. xd Yén
huyén Gia Lam Thudng, huyén Gia Lim;
- Thoi gian thuc hign: 2019-2022. Pang lam tha tuc gia han thoi gian thuc
hign du 4n do vuréng giai phong mit bing;
- HDND huyén chép thudn chi trurong diu tr dy 4n tai Nghi quyét 14/NQ-
Giai phéng mit bang dé xay HDND ngay 24/9/2020
dyng ha ting k¥ thuét cum Ban QLDA Gia - Quyét dinh sé: 563/QD-UBND ngay 27/1/2021 ctia UBND TP vé diéu
20 |cong nghiép vira va nho SKN | BTXD Gia 23.67 - 23.67 Lam xd Kiéu Ky |chinh phucrng an sép xép lai, xir ly nha, dét do Céng ty TNHH MTV Chiéu
Lam Giang, xi Kiéu Ky, Lam séng va Thiét bj dé thj quan ly, sir dung trén dia ban Thanh phd Ha Noi:
huyén Gia Lam - Thoi glan thye hién: 2021-2022 (S¢ TN&MT di trinh UBND thanh phé
giao dét);
Xdy dung tuyén dudmg theo
quy hoach tir dé ta Pudng - Nghij quyét sé: I4/NQ-HDND ngdy 24/09/2020 ctia Hi ddng nhan dén
A P! X Ban QLDA .
21 quz} th(anhu~ D(?ng 3 ien DGT | BTXD Gia 1.30 0.85 1.30 Gja <& Phit B éng huyén Gia Lam vé phe duyét chi trwong diu tu, diu chinh cha trrong dau
duomg‘llen x4 Ninh H\I@p - Lam Lim tur thudc thim quyén cia HDND Huyén;
Phu DPong - Trung Mau, - Thoi gian thuc hién: 2021-2022;
huyén Gia Lim
Xay dung tuyén dudmg tir
dudng quy hoach B=30m Ban QLDA Gia - Quyét dinh sb: 2478/QP-UBND pgﬁy 14/5/2021 cia UBND huyén Gia
22 |dén dudng truc chinh thén DGT | BTXD Gia 0.52 - 0.52 Lam xd Kiéu Ky [Lam V/v phé duyét bo céo kinh té k§ thuat du én;
Kiéu Ky, xd Kiéu Ky, huyén Lam - Thoi gian thuce hién: 2021-2022;
Gia Lam
Tl ta, chinh trang mocsh - Quyét dinh s6: 2938/QD-UBND ngay 03/6/2021 cira UBND huyén Gia
tuyén dudmg va ao, hd trén DET E)?X%LEA o 250 | Gia 5 Phi Thi  [“Am V/v phé duyét béo cdo nghién ciru kha thi dyr an;
23 | dia ban x4 Phii Thi, huyén Y R : ; ; Lam | ML Thei gian thyc hign: 2021-2023 theo VB sé 3344/UBND-QLDA BTXD

Gia Lam

ngay 05/10/2022 ctia UBND huyén Gia Lam;








. o Trong do: Vi tri
Danl cdng trinh, dy | VA Dibn 5 [ Tha | D |
TT A Lfm" R loai Chu déu tr tich 2 X > Dia danh Can cir phap ly
an akt (ha) trong |1(3| da’nh (chp x&)
lua dat (cap
X”?; ]dl”" dgﬁ‘:“c:%';ffé:“y Ban QLDA i - Quyét dinh sé: 3601/QD-UBND ngay 28/6/2021 ciia UBND huyén Gia
g RS0 PED RN DKV | DTXD Gia | 1.70 170 | 1.70 .| TTTrauQuy [Lam V/v phé duyét bdo cao nghién ciru kha thi dyr én;
Thanh, thi tran Trau Quy . Lam s i
R Lam - Thoi gian thyc hién: 2021-2023;
huyén Gia Lam
Ban QLDA T Trau Qug
N P i DTXD cong ) N r p 3% | Quyét dinh sé: 5222/QD-UBND ngay 20/11/2020 V/v phé duyét dir an déu
Cai tao, nang cap song Cau 5 ; Gia xd Da Tén, :
25 Bav. huvén Gia L4 DTL trinh 24.87 - 24.87 Lam | Pane Dur. Kisu tur xay dung;
i SR ota R NN&PTNT B - Thoi gian thye hién: 2020-2022; Pang thyuc hién GPMB
T L1 N A Ky
I'P Ha Noi
- Quyét dinh s6: 9094/QD-UBND ngay 24/11/2020 cia UBND huyén Gia
Cai tao, chinh trang tuyén Lam V/v phé duyét bao cao kinh té k¥ thuat xay dung cong trinh du an “Cai
- = " Ban QLDA ; - - . . . £ , - < 2 x x 5
26 duong tir cong ty Pi¢n ll,rt:~ DGT | DTXD Gia 0.69 i 0.69 Gia I'T Triu Quy, [tao, chinh trang céc tuyén duong truc chinh thén Pong Xuyén, thon Hoang
Gia Lam den duong Nguyén Lam ' ’ Lim xda Phu Thi |Long, xd Diang X4, huyén Gia Lam, (giai doan 2)”;
Birc Thudn, huyén Gia Lam - Thai gian thye hién: 2021-2022; Do vudng GPMB, dang lam thu tuc diéu
chinh thoi gian thue hién du 4n 2019-2023
6% 1o, hinhtrangce - ?uyel dgnhﬁso: 9994'/QE)'-U]?ND:I1gi1y 24.“ 1{2020 cua"UBN‘D huyc;t] Glﬂ”
£ . . . Lam V/v phé duyét bao cao kinh té k¥ thuét xay dung cong trinh dy an “Cai
by QGG ehivh o Rar GLDE Gia tao, chinh trang céc tuyén duong truc chinh thon Déng Xuyén, thon Hoang
27 |Ddng Xuyén, thon Hoang DGT |PTXDGia | 0.04 0.04 | 0.04 A XA BRing Mg (707 OO CTANECAG TYER SLUOTE IS S thon Tong Auen, ans
Long. xi ‘B"II] » X4 huvén Lam Lam Long, xa Pang Xa, huyén Gia Lam, (giai doan 2);
Bt i ; g z)y ' - Thoi gian thuc hign: 2021-2022. Do virng GPMB, dang lam thi tuc diéu
SIRl foer chinh thoi gian thye hién du dn 2021-2023;
- Quyét dinh s6: 8936/QD-UBND ngay 16/11/2020 ciia UBND huyén Gia
Xéy dung trung tam vin hoa Ban QLDA Gia Lam V/v phé duyét du 4n diu tu xay dung cong trinh;
28  [thé thao xa Pa Tén, giai DVH | BTXD Gia 2.30 - 2.30 EsBii xd Pa Ton - Quyét dinh s6: 6002/QB-UBND ngay 11/10/2021 ciia UBND huyén Gia
doan II Lam Lam V/v phé duyét diéu chinh dy 4n dau tu xdy dung cdng trinh;
- Thoi gian thuc hién: 2019-2022;
Giai phong mat bang tao
quy dét theo quy hoach khu Ban QLDA Gia - Quyét dinh s6: 3245/QD-UBND ngay 19/4/2022 ctia UBND huyén Gia
29  [chite nang CCKOI thuge TMD | BTXD Gia 1.53 1.3 1.53 Lam xd Kiéu Ky |Lam V/v phé duyét du an dau tu;
quy hoach chi tiét hai bén Lam - Thai gian thue hién: 2022-2024;
tuyén duong 179
Ny dung tuyén duong va Ban QLDA - Quyét dinh sd: 4099/QD-UBND ngay 19/6/2019 ctia UBND huyén Gia
ha ting ky thuat cum lang , ; . Gia R Lam V/v phé duyét bao cdo kinh té k¥ thuat xay dung cong trinh;
30 5 s DG DTXD Giz: 0.46 - ; xa Bat Trang - " s : "l 3
nghe tip trung xd Bat : im:n it Liam A ] Thoi gian thuc hié¢n: 2019-2022. Do vudng GPMB, dang lam thu tuc diéu
Trang, huyén Gia Lam - chinh thoi gian thue hién du an 2019-2023;








Ma Dién Trong dé: Vi tri
a .
0 g . bat Th b .
TT Danh myc c?ng ity O loai Chi diu tw tich ;.a ;.l.J = Dija danh Can cir phap ly
in e B trong hoi danh (chp xa)
“ (ua) lna dét (cp P
. - Nghi quyét s6: 18/NQ-HDND ngay 17/12/2019 HDND huyén Gia Lam V/v
Trung tdm o i VI
GPMB, XD HT khung theo PTOD Gia phé duyét c’hu trirong dau tur;
31 |quy hoach khu dat KS3, xa ONT o 1.0122 - 1.0122 xd Kim Som |- Nghi quyét s6: 14/NQ-HDND ngay 24/9/2020 HDND huyén Gia Lam V/v
; huyén Gia Lam P i ek : ; 5
Kim Son L4 phé duyét diéu chinh chu truong dau tu;
am - Théi gian thuc hign: 2021-2023;
- Théng béo sé: 31/TB-UBND ngay 09/01/2019 cia UBND Thanh pho Ha
N6i V/v Thong béo Két luén ctia Chi tich UBND Thanh phd Ha Néi xem
Bio tang xét viéc quy hoach dja diém lap Dy 4n mé rong co sé dao tao Hoc vién phu
o L N y Vit N : e e g o rin oy
1 MU rong Bao tang Phu nir DVH | phy nir Viét 224 16 294 Gja %8 Ditong Xé nir Vié ‘am‘ vzl‘lA(hO bao quan hién vit Bao tang phu nir Viét Nam tai xd
Viét Nam N Lam Duong Xa va Kiéu Ky;
2 - Quyet dinh so: 6019/QD-CDT ngay 12/5/2021 ctia Poan chu tich Hoi Lién
hiép Phu nir Viét Nam V/v phé duyét chu truong dau tu du an m& réng co
Bao tang phu nir Viét Nam;
- Quyét dinh s6: 6018/QD-CDT ngay 12/5/2021 ctia Poan chi tich Hoi Lién
hiép Phu nir Viét Nam V/v phé duyét chu trurong diu tu du 4n mé rong co so
M8 % ddo tao H Hoc vién Gia dao tao Hoc vién Phuy nir Viét Nam;
53 ’gﬁg i?rf“/’lef‘;a?;’ °© | DGD |PhunaViét| 3.57 35 | 357 | .| xaDuongXa |-Quyétdinh sé: 6395/QP-DCT ngay 28/9/2021 ciia Boan Chi tich Hoi lién
vien Fhu : Nam hiép Phuy nir Viét Nam V/v giao nhiém vu chi diu tu cdc du an trong danh
muc dir 4n da duge bé tri Ké hoach dau tu cong trung han bén ngén sach
Nha nuéc giai doan 2021 - 2025
Xday dyng tuyén dudmg theo
T 16“;35‘1;”;:“‘ 1‘?9“ iy Ban QLDA - - Quyét dinh sé: 7246/QD-UBND ngly 15/11/2021 ctia UBND huyén Gia
34 = et? rong a; DGT | BTXD Gia 1.10 - 1.10 : xd Phi Dong  |Lam phé duyét béo céo nghién ctru kha thi d4u tu xiy dung;
tuyén duong canh khu dau = Lam oy o )
o g Lam - Thoi gian thuc hién: 2021-2023;
gia B116, xa Phu Bong,
huyén Gia Lam
. - N; 13/NQ-HPND 14/12
P T — Ban QLDA ‘ ghi quyét so: Q ngay /2018;s6 04/NQ HDND ngay
i 8ol : Gia s 12/03/2021 ctia Hoi ddng nhan dan huyén Gia Lam vé phé duyét chu truong
35 |Pdtheo quy hoach, xa Phii DGT | BTXD Gia 3.30 - 3.30 ; xa Phu Bong
o fa] Lam dau tu, diéu chinh cha truomg dau tu thude thim quyén ctia HDND Huyén;
SR, UYL e e - Thai gian thyc hign: 2019-2023;








= - Trong do: Vi tri
Danh muc cong trinh, du Ma oy Dit Thu Dia
S i ol Hecong 4. loai | Chii dAutw| tich - . : Pia danh Ciin cir phép ly
an it h trong hoi danh (chp x3)
(ha) Ina dit (cp p?
Xiy dung tuyén dudmg theo
quy hoach tai cac 6 quy
hoach: CCK02, BDX4
thudc quy hoach chi tiét hai - Nghi quyét s6: 14/NQ-HDND ngay 24/09/2020 ctia Hoi dong nhan dan
n \ v ek Ban QLDA . N - i A 3 A n . X DA : - 5 X
16 bén dudng 179; cac 6 dat DGT | DTXD Gia 170 0.50 1.70 Gia xd Co Bi, Kiéu [huyén Gia Lam vé phé duyét chu truong dau tu, diéu chinh chu trirdmg déu
o0 CCKOs5, CCKO7, CCKOS8 Lam ‘ ’ - ' Lam Ky tu thuge tham quyén ctia HDND Huyén.
thude quy hoach chi tiét hai - Thoi gian thuce hién: 2021-2023;
bén duomg Ddc Hoi - Dai
hoc Nong Nghiép, huyén
Gia Lam
B N 4 . -’.: / 5 o\ ) ~ -‘
ot i ey Ak 1 (?uye: d!r{h 50 4793: Qb UB'ND n?ay 28/6/20{1 8 cu‘a UB\ND i‘my@n Gn‘
duome 179 vao khu diu oid Ban QLDA Gia Lam vé chu truong dau tu du an: Xay dung tuyén dudng tir dudmg 179 vao
37 |,: % ‘ ) gi DGT | DTXD Gia 0.57 - 0.57 L xd Kiéu Ky |khu déu gia dit thén Trung Duong, x Kiéu Ky, huyén Gia Lam;
dat thon Trung Duong, xa N Lam ; L ’ o ; ; 2
Kicu Kv. huvén Gia LAm Lam - Nghi quyét 07 2022 ctia HDND phu luc I1.12 diéu chinh cht truong dau tu;
¥, huye a L - Thari gian thire hién: 2019-2024;
Xay dung Trudmg Tiéu hoc - Nghi quyét 50 18/NQ-HDND 17/12/2019 ciia HDND huyén Gia Lam V/v
hit lwong cao tai khu TQS . LT Gia phé duyét chu truong dau tu, diéu chinh chii trrong dau tu mot sé du an
38 |50 p . . | DGD |BTXD Gia 1.60 - 1.60 . TT Trau Quy . y : 2 :
thi tran Trau Quy, huyén L Lim thudc tham quyén ciia HDND huyén;
Gia lam - Thoi gian thuc hign: 2021-2022;
. . . Trung tam . L 4 . Lz . .
Xdy dung vuon hoa, sin PTOD Gia - Nghi quyét s6: 14/NQ-HDND ngay 24/9/2020 vé chap thuan chu truong
39 |choi tai 6 dat C10-2, thi trdin | DKV s et 0.99 - 0.99 i B TT Yén Vién |dau tu;
Yén Vién, huyén Gia Lim yLam ! ‘ - Théi gian thyc hién: 2021-2023;
- . Trung tam . . . . 2 .
Nao vét, chinh trang khu PTOD Gia - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDND ngay 18/12/2020 va s6 21/NQ-HDND ngay
718 _ s : p s
40 [vuc ao dinh lang Vin, xa DKV el e 1.35 - 1.35 L xd Yén Vién [24/9/2021 vé chip thudn chu truong dau tu;
J - A . -
Yén Vién, huyén Gia Lam y[;ﬁm - Thai gian thue hién: 2020-2022 (Pang diéu chinh CTDT);
GPMB, xay dyng ha tang — - Nghi quyét sb: 13/NQ-HDND ngay 14/12/2018 ciia HDND huyén Gia Lam
khung theo quy hoach khu PTED Gia vé phé duyét chi trrong dau tu;
41 |dat PT1, PT2, PT3, PT4, ONT i O 3.53 - 353 Lz‘nln xd Phii Thi |- Nghi quyét s: 04/NQ-HDND ngay 26/6/2020 cia HDND huyén Gia Lam
PTS, PT6, PT7, xd Pht Thi, yL'ém vé phé duyét diéu chinh chii trrong du tu;
huyén Gia Lam - Théi gian thyuc hién: 2021-2022 (Pang diéu chinh CTDT);
T - Quyét dinh s6: 3148/QD-UBND ngay 09/8/2007 ctia UBND thanh phé Ha
42 Ql}; v.-‘x wgkl ):, ~Ong n yﬁié DGT Ban QLDA 0.26 0.26 Gia xd Pha Thi, |N&i V/v thu hdi 155.183m2 dét tai cac xd: Phi Thi, Lé Chi, Kim Son, Ping
- s VeI AL CUNE AR CTGT TP ’ ) ’ Lam Kim Son X4, huyén Gia Lam; giao cho S& giao thong cong chinh Ha Ngi dé thuc hién
Hapro (giai doan 1) g g '








M3 Dién Trong do: Vi tri
pr | Daohmyccdng trinh, dw | e | O ddu | tich ek | T | s Dja danh Cin cit phép Iy
an £ trong hoi danh P
s (ha) lGa dit (cép (etpo)
- Quyét dinh sb: 4415/QD-UBND ngay 6/7/2020 ctia UBND huyén Gia Lim
V/v phé duyét du an dau tu xdy dung cOng trinh;
- Nghi quyét s6: 21/NQ-HPND ngay 24/9/2021 ciia HDND huyén Gia Lam
Xdy dung trudng méam non UBND Gia V/v phé duyét va phé duyét diéu chinh chu truong déu tu mot s6 du 4n diu
43 |Hoa Sira, xd Yén Vién, DGD huyén Gia 1.00 - 1.00 Lam x4 Yén Vién [t cOng (PL'II.G);
huyén Gia Lam Lim - Vin ban so: 33§4RJBND-QLDADTXD ngay 05/10/2022 ciia UBND huyén
Gia Lam V/v chap thuin diéu chinh thoi gian thuce hién du 4n vdi cic dur 4n
dau tu trén dia ban huyén Gia Lam;
- Thoi gian thue hién: 2019-2023;
- Quyét dinh s6: 8092/QDP-UBND ngay 31/10/2019 UBND huyén Gia Lam
V/v phé duyét dy an dau tu xdy dyng cong trinh;
- Quyét dinh sb: 5878/QD-UBND ngay 04/10/2021 UBND huyén Gia Lam
Xay dung Trudmg mAam non UI?ND. Gia " . | V/v phé duyét diéu chinh dy an dau tr xay dung cOng trinh;
M |rrung Miu, huyén GlaLim | DOD | huyénGia | 0.0 il 0.80 | [ am | X8TungMau | G0 ban sé: 3344/UBND-QLDADTXD ngay 05/10/2022 ciia UBND huyén
Lam Gia Lam V/v chip thuan diéu chinh thoi gian thuc hién du 4n v6i céc dy an
déu tu trén dia ban huyén Gia Lam;
- Thei gian thyc hién: 2019-2023;
- Quyét dinh sb: 7178/QD-UBND ngay 27/9/2019 ctia UBND huyén chi
Dy 'én cai tao, chinh trang UBND Gia truong déu tur dur an “Cai tao, chinh trang céc tuyén dudn g truc chinh thén
45 |tuyén dudmg truc chinh thon | DGT huyén Gia 2.00 - 0.03 Lam xd Pang X4 |Pong Xuyén, thon Hoang Long, xd Ding X4, huyén Gia Lam, (giai doan 2)”;
Péng Xuyén, Hoang Long Lim - Thoi gian thuc hién: 2019-2023 (theo VB 3344/UBND-QLDA PTXD ngay
05/10/2022);
- Quyét dinh sb: 8933/QD-UBND ngiy 16/11/2020 ctia UBND huyén Gia
UBND Lam V/v phé duyét du 4n;
Dur 4n xdy dung trudm B e Gia N— . |- Nghi quyét sb: 07/NQ-HPND ngay 23/6/2022 ctia HDND huyén Gia Lam
i TﬁCS xﬁyDangg Xa ) Rl huyf{a Sid e i s Lam o V/v phé duyét chii truong déu tu, diéu chinh chii truong dau tr mét sé du 4n
= sir dung von ddu tu cong cia huyén Gia Lam;
- Thoi gian thuc hién: 2018-2023;
Piu tu xay dung tuyfén
dudng quy hoach noi tir UBND . - Nghi quyét sé: 36/NQ-HDND ngdy 21/12/2022 cita HDND huyén Gia Lam
47 |cum um% ngzl}e t?,.p lrl:lng Bat DGT | huyén Gia 0.53 - 0.53 o xd Bat Trang | V/v phé duyét chi truong dau tu;
Trang ket noi véi dudng Lim Lo - Thoi gian thuc hién: 2021-2023;

Giap Hai, xa Bét Trang,
huyén Gia Lam








M Dién Trong dé: Vi tri
ong tri : Pit | Th bi .
TT Dl s c?ng trinh, dy loai Chii diu twr tich :a ;].'l ta Pia danh Cin cir phap Iy
Aan akt (ha) trong hoi danh (chp xa)
- Iha dit (cip i
Nao vét, chinh trang khu
5 dan phé Yén Ha e
"'j;C a;utc'j‘)ncianuph;oa:; 28?11 UBND Gia - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDPND ngay 18/12/2020 ciia HDND huyén Gia Lam
4g |Biap CUONE qUy hoge DKV | huyén Gia | 1.34 - 1.34 ! xd Yén Vién  [V/v phé duyét chii truong dau tu;
vhan BRug LG~ Yo L4m Lam Thei gian thuc hign: 2021-2022;
Thudmg, xa Yén Vién, g e hign: 2 ;
huyén Gia Lam
Dir én néing cBp tuyén vén UBND s ta?l\lzy/it dlmlziioetl 9}?6/{(3;()] B%TV? ngay 09/1 ]/202 1 tcua Bo gl'tlo tt};long van
49 |tai thuy song Dubng (céu DGT | huyénGia | 2.13 » 2.13 X TT Yén Vién phé duyét chi truong diu tw Dy én néng cip tuyén van téi thiy song
dutme skt Duéng) Lam Lam Dudng (ciu dudng sit Pubng);
- Thoi gian thuc hién: 2021-2025;
e i | bnoun
KM1§+135 ;gién %(] 14000 DTXD cong Gia - HDND TP phé duyét chu truong dau tur tai phy luc sé 05, Nghi quyét sb:
50 = i T —— DTL trinh 0.43 - 0.43 i xa Yén Vién [30/NQ-HDND ngay 08/12/2021
dé ta Puong thude xa Yén Lam 1 i o
% S . NN&PTNT - Thai gian thuc hién: 2022-2024;
Vién, huyén Gia Lam, thanh e
PN TP Ha Noi
pho Ha Nbi ;
D an diang ky mdi thuc Gia
i ' ® - - 80.9838 | 16.058 | 79.814 . = Z
ikt hién trong nam 2023 ‘ Lam
Xiy dyng ha tang khu cong c g § , . -
o ; o - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDND ngay 18/12/2020 cia HDND Huyén Gia
vién, vurom hoa, hé nude Ban QLDA ; 4 ) . N ; " : 5 i ,
: ; ; i - Gia . . |Lam V/v phé duyét va diéu chinh, b6 sung chu truong dau tu mot s6 du an
51 |phia trude Tru sd Huyén uy, | DKV | BDTXD Gia 14 - 14 . TT Trau Quy |, ) e o .
o . Lam dau tu cong thudc tham quyén cuia HDND Huyén;
HDND-UBND huyén Gia Lam Thsi stan thuo hién: 2021-2024:
Lam (khu 31ha) Bt J
Xay dung tuyén duomg gom
dut 5c 16 3 o y
“mh;y tg‘-’;a “‘;‘;ﬁ }?u“‘;‘; v Ban QLDA - - Nghi quyét s&: 14/NQ-HDND ngay 06/7/2022 cita Hoi ddng nhan dén
52 - ' p;, - o : DGT | BbTXD Gia 5.04 4 5.04 - xd Yén Thuong |thanh phé Ha Ng§i phé duyét chua trurong dau tu;
Dong Anh dén giao tuyén LA Lam Thisi gian thuc hidn: 2022-2025:
dudmg QH B=20,5m, huyén h ML e e '
Gia Lam
Xay dung tuyén dudmg ti )
d:g“ U?ng l(;)é?]nkht(j:;] " Ban QLDA Gia - Nghi quyét so: 14/NQ-HDND ngay 06/7/2022 ciua Hoi dong nhin dan
53| hiég Tan Quang, hu fn DGT | BTXD Gia 1.00 = oo | oo xd Kiéu Ky [thanh phd Ha Noi phé duyét chu truong dau tu;
o B Lam - Thai gian thyc hién: 2022-2025;

Gia Lam








) ‘ M Dién 'l;ron g do: - Vi tri
pr | Deshmyecingtrinh 8% | o0 | chadlnee] #en | 2 | T | P Dia danh Ciin cif phép Iy
4n akt (ha) tr(?ng h(gl da‘nh (chp x&)
Itia dat (cdp

Xay dung tuyén dudmg theo

quy hoach tir dudng quy

hoach 40m Dinh Xuyén - UBND - ‘ - Nghi qu'yét s6: 14/NQ-HPND ngay 06/7/2022 ciia Hoi ddng nhéan dén
54 |Ninh Iriiép dén nut giao dé DGT huyén Gia 1.25 115 0.1 Lam Xa Phu Dong  |thanh pho Ha Néi phé duyét cha trirong dau tu;

ta Puong vai dudmg Quoc Lam - Thai gian thyuc hién: 2022-2025;

16 1, xa Phit Ddng, huyén

Gia Lam

Xy dung tuyén duomg 179 UBND ) - Nghij ql{yét sé: 14/NQ-HBND ngay 06/7/2022 ctia Hi dong nhan dan
55 [theo quy hoach tir dé Phi DGT | huyén Gia 5 15 ) 715 | Gia | XaPhuPong, |thanh phé Ha Noi vé phé duyét chu truong déu tu, diéu‘ chinh chu truong déu

Dong dén hét dia phan s Lam Ninh Hiép  |tu mt s6 dy 4n sir dung von dédu tu céng cia thanh pho Ha Noi;

huyén Gia Lam - Thoi gian thye hién: 2022-2025;

Xay dung tuyén dudmg theo

i hogch tir ‘;‘f"“\%f{:"; Ban QLDA Gia  |xa Yén Thuime. |- Nehi quyét sé: 21/NQ-HDND ngay 24/9/2021 cila HDND huyén Gia Lam
56 |ThutmgquachuaVandén | pon | prwnGia | 069 | 035 | 0o | Gi8 [x&YeénThudng, | o tuyét chi trrong dau tu:

khu dau gia dat xa Yén Vién " Lam Yén Vién i =

e < - Lam - Thoi gian thuc hién: 2021-2024;

va xa Yén Thudng, huyén

Gia Lam, huyén Gia Lam

Xay dung tuyén dutmg theo

o ff';’g;; ;‘;:;’;ﬁ?ﬁhﬁe — ' - Nghi quyét sb: 14/NQ-HND ngay 24/09/2020 cia Hoi déng nhan dan
57 |Péng3dénduonglienxa | DGT |DTXDGia | 1.40 - | 140 | 9 | XaPhoDéng [MUY¥n GiaLam Vivphé duyét chi trrong dau tir va dieu chinh chi trwong

: i = = Lam dau tu mét s6 du an thudc tham quyén cia HDND Huyén PL L6;

Hilih Koy - F U6, Baug ~ Lim - Thdi gian thyc hién: 2022-2023; ’

Trung Mau, xd Phu Pong, - . )

huyén Gia Lim

Xdy dung tuyén dudng theo

quy hoach tir dutng dé hitu Ban QLDA cia - Nghj quyét s6: NQ30 ngay 18/12/20 ciia HDND huyén Gia Lam vé chép
58 |Pudng qua khu tai dinh cur DGT | BDTXD Gia 2.60 2.34 2.60 Lam Xa Kim Son  |thuéin chii truong déu tu;

xd Kim Son dén duong Lam - Thoi gian thue hién: 2021-2023;

Kénh dai, huyén Gia Lam

Mai Lam Péng

Cii tao, ning cép tuyén UBND Gia |Anh; Yén Vién, |- Nghj quyét s6: 03/NQ ngay 8/4/2022 ciia HDND Thanh phé vé chép thugn
59 |kénh Thién Dl:l"C, huyén Gia DTL huyén Gia 10.57 4.48 10.57 Lam Yén Thuong, |chu truong dau tu dir 4n;

Lam, thanh pho Ha Ni Lam Pinh Xuyén, (- Thoi gian thyc hién: 2021-2025;

Ninh Hiép








_ n Trong do: Vi tri
Danh sng trioh, dy | W12 Dién 52T Tha | Dia
| o muecons L QW yoai | Chiddutr | tich ; - & Pia danh Ciin cir phap 1y
an akt ha trong hoi danh (chp xa)
(hia) laa dat (cip P
Xay dung ha ting khap ndi - Nghi quyét s6: 21/NQ-HDND ngay 24/9/2021 cia Hoi Pdng Nhan Dan
. 5 s ; Ban QLDA ; < 5 Pl T : = s iR . h N
tuyén duong dé ta Duong , Gia xd Duong Ha, |Huyén Gia Lam V/v phé duyét va phé duyét diéu chinh chu truong déau tu
60 o £ m oy DGT | BDTXD Gia 0.12 - 0.12 = 3 e e .
doan tir cau Duong dén cau b Lam Phu Ddng mét so du an dau tu cong PL 1.25;
Phi1 Bdng, huyén Gia Lam - Thai gian thue hién: 2021-2023;
Xay dung tuyén dudmg theo .4 . —— A s
N - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDPND ngay 28/12/2020 cta Hoi dong nhan dén
Qi oaaUSY dilnE: 40 R QLA Gia huyén Gia Lam V/v phé duyét va diéu chinh, bd sung chu trrong diu tir mét
61 |quy hoach qua thén Lai DGT |DTXDGia | 820 | 246 | 820 % | Xa Yén Thuong | g0 o 1@ Lam VIV phe cuyet Wi et b
A £ ; p 5 Lam s0 dir 4n dau tu cong thude thim quyén cua HDND huyén;
Hoang dén duong gom quoc Lam % .
- i P - Thoi gian thuc hién: 2021-2024;
16 3 mdi, huyén Gia Lam
Xdy dung tuyén dudng theo : L 4 . R—— 1 N am
i A - Nghi quyét so: 30/NQ-HPND ngay 28/12/2020 cua Hdi dong nhan dan
qetingch 15,5 thon RanALDA Gia huyén Gia Lam V/v phé duyét va diéu chinh, bd sung chi truong diu tu mot
62 |Hoang Long dén thon Déng | DGT |PTXDGia | 0.82 . 0.82 ! XaDing Xa | oo D1 Lam vV pRe quyet 3 CInE, 8 chu trurang dau u mo
Xuyén, x& Diing X4, huyén Lam Lam 50 dur an dau tu céng thude tham quyén cia HDND huyén;
e i i - Thoi gian thuc hién: 2021-2023;
Gia Lam
Xi tuyén dudng th e o
4y dymg tyn u\ang‘ 0 - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDPND ngay 28/12/2020 cua Hi déng nhéin dén
Quy togeh 20,0 £7 deonE Panl.Da Gia huyén Gia Lam V/v phé duyét va diéu chinh, bd hii truong dau tu mot
63 |dé ta Hong dén duomg Péng | DGT | DTXD Gia | 4.74 . 4.74 ! XaDaTén | gren Al /v phc Cuyet va dicy chink, bo sung chu truong dau trmo
- £ . Lam s0 dyr an dau tur cong thude tham quyén ciia HDND huyén;
Du - Duong Xa, xa Da Tén, Lam o 5%
ey - Thoi gian thuc hién: 2021-2023;
huyén Gia Lam
g il £ 5 - Nghi quyét sb: 21/HDND ngay 24/9/2021 ctua HND huyén Gia Lim V/v
Khép noi cac tuyén duong . PO PR ; . x Ae A 4. ad
dise b ben st Chii BAY Ban QLDA Gia phé duyét va ph:? duyét diéu chinh (fhu truong dau tu mdt 50 du an dau tu
64 N g . DGT | BTXD Gia 6.99 - 6.99 . TT Trau Quy |cong “Phy luc s6 1.3: Chu trirong déu tu du dn: Khép noi cde tuyén dudng
trén dia ban thi tran Trau . Lam e A e ko 2H o 2 . Ko iy, =
Dy, by, Ghn L Lam doc hai bén séng Cau Béy trén dia ban thi tran Triu Quy, huyén Gia Lam;
e - Thei gian thyc hién: 2021-2025;
Xay dung tuyén dudng theo ; f oz X : e e
o : - Nghi quyét s6 13/NQ-HDND ngay 24/09/2019 ctia HDND huyén Gia Lam
quy hoach tir duong Y Lan, g i i s s 3 . . . A
«& Durone X4 qua sbng Ban QLDA Gia & Duone X4, | V€ Viée cho y kién, phé duyét chii trirong dau tu, diéu chinh chu truong dau
65 |2 UONBALQUASONE | DGT |PTXDGia | 243 | 0486 | 243 ’ B2 mot s du an thude thim quyén ciia HDND Huyén;
Thién Dirc dén hét thon Bé . Lam Duong Quang ) h 3 . R N
oY, 4 Diong Qi Lam - Nghi Quyét 07/2022 diéu chinh chu truong dau tr PL 11,2;
4 7, X6 LITong iuang, - Thoi gian thyuc hién: 2022-2025;
huyén Gia Lam
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M Dién Trong do: Vi tri
ong trinh, dy : pat | Th Dj .
rr | Panhmuccongtrinh, dy | i |Chiddute| dch " S I Dia danh Ciin cir phap Iy
an akt b trong hoi danh 4p xd)
" ®a) | e | akt | (clp e
Xa tuyén dudng th ) £ . . ) .
ay dyng L{y e —— - Nghi quyét s6: NQ21 ngay 24/9/21 cia HDND huyén Gia Lam V/v chap
quy hoach tir truong THCS Ban QLDA . = : y o . r e s £
66 |Trau Quy dén dutmg Pon DGT | BTXD Gia | 1.034 i 105 | 98 | ey guy |Posnshdtumngddn e DA duga phl duyft hi gidi ditmg;do 91 QB s
Du Duzn X4 hugén Gii La ’ ' Lam Y 5238/QD-UBND ngay 14/12/2021 cia UBND thanh phd;
. Bpeits YA - Thoi gian thye hién: 2021-2024;
Lam
Xa tuyén dudng th . A X . 2
:y ::':Ci tu; Zr:tb';rmtlrglc €0 - Nghi quyét s6: 13/NQ 24/9/19 ctia HDND huyén Gia Lam V/v chap thuin
jhiynh e sl Eon" ” Ban QLDA i | Dane x4 xg |1 trrong déu tur. Dy kién phé duyet chi gici dudmg do T11/2022;
gy [CEMUNBOME LIRS | DT | DTXDGIR | 12555 - |r2sss| " ang A4, X4 | Vi ban 4234/UBND-QLDA DTXD ngay 30/11/2021 cita UBND Huyén
biing Xa qua dinh T6 Khé, . Lam Phu Thi 3y . g - § <% e . ;
i N ot R Lam vé chap thuén diéu chinh thoi gian thyuc hién du an 2022-2024;
xa Phii Thi dén dé hitu e i
. e - Thoi gian thuc hién: 2022-2024;
DBuodng, huyén Gia Lam
Xay dung tuyén duomg theo
quy hoach tir truéng THCS - Nghi quyét sé: NQ30 ngay 18/12/2020 ciia HPND huyén Gia Lam V/v
- : h Ban QLDA . on X i 5 . s a i o AL A B
68 Yén Thuong qua khu dau DGT DTXD Gia 5.70 ) 570 Gia |xd@ Yén Thudng, |chéip thudn cht truong dau tu. Dy kién phé duyét chi gigi dudmg do
gia X1 Yén Thuong dén Fia ' ' Lim Yén Vién T11/2022;
dudng sit Ha Ngi - Lang - Thoii gian thue hién: 2021-2023;
Son, huyén Gia Lam
Xay dung tuyén dudng theo
ir dudmg Yé . o
%;ﬁggac;é;udilg]gcaszéc Ban QLDA Gia - Nghi quyét s6: NQ30 ngay 18/12/2020 cia HDND huyén Gia Ladm V/v
N i o sl DGT |PTXDGia | 1.48 - 148 | 7™ | Xa Yén Thuong |chdp thuan chi truong diu tu;
ENg: = Whill Mgy e Lam Lm Thdi gian thuc hién: 2021-2023;
Yén Thuong, huyén Gia & ; . ’
Lam
Xay dung tuyén duong theo
quy hoach tir song Cau By Ban QLDA Gia - Nghj quyét so: NQ30 ngay 18/12/2020 cia HDND huyén Gia Lam V/v
70 |quanh lang Ngoc Pong dén DGT PTXD Gia 1.79 - 1.79 Lim Xi Pa Tén chap thuén chu truong dau tu;
hét khu déu gia DT2, xd Pa Lam - Thoi gian thyc hién: 2021-2023;
Tén, huyén Gia Ldm
hy it cdis uy én dudng Ban QLDA : L g Ngh; qlfyet s0: N?04 ngay 12/’“3/21 ::ua HDND hijq:n (;ha'Lém xV/\f chée
71 |tir khop ndi trén dja ban xa pGT | BTXD Gia 1.925 " 1.925 Gia |x3 Pang X4, Co [thudn chu truong dau tu. Da phé duyét chi gioi dudng do tai quyet dinh so
Cb Bi, liuyen Gis Lim I#ixi Lam Bi 1263/QB-UBND ngay 13/4/2022 cuia UBND Thanh phd;

- Thoi gian thyc hign: 2021-2025;

.
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Ma Dién Trong do: Vi tri
ong tri Pit | Th Di .
py |Paubmyceong trinb, d¢ | Lo ong abue|  ton * N a Dia danh Ciin cir phép Iy
an dAt h tréng hoi danh (cé )
. (ha) laa | dit | (cép P
Tu bd, ton tao di tich ling Ban QLDA - Nghj quyét s6: 21/NQ-HDND ngay 24/9/2021 ctia HDND huyén Gia Lam
- ~ -~ = d . ~ -~ “ - a . A . - b1 ~ £ . X
7 m? Quén cong l\lgljyen TON DTXD Gia 00433 | 0.0274 | 0.0274 Gja X4 Yén Thuong Viv Phe duyét va phé duyét diéu chinh chu truong dau tu mot so6 dy éan dau
Ding Doanh, x3 Yén Lam Lam tu cong (Phu lyc 1.11);
Thuong, huyén Gia Lim - Thoi gian thuc hién: 2021-2023;
- Van ban sb: 693/HDND-KTNS ngay 25/12/2017 cia HDND TP Ha Ngi
Ban QLDA E 2 PR g B P
DTXD v/v chi truong dau tu du an Xdy dung tru s¢ Toa an nhan din huyén Gia
Xdy dung tru s& Toa an . Gia I Lam;
. ) P, TSC C trink 0.77 0.77 0.77 . XaCoB i e : ’ 2 : . .
A nhéin din huyén Gia Lam d‘;r;gd;nn ! Lim o - Phé duyét dicu chinh chu truong dau tu du an (tai ky hop chuyén dé HOND
b, N‘%i thanh phé thang 9/2022);
? - Thoi gian thuc hién: 2022-2024;
. . 3 Gia
1.2 |Cac duy 4n trong biéu 1C - - 47.59 1.44 | 47.59 Lim - -
Dy dn chuyén tiép tir nim Gia
1.2.1 2022 - - 43.96 1.44 43.96 Lim - -
Gt phbrm s g e - Quyct d!ll!l sO: EEOZI‘IQD-UBND rigay' 1 5/10}/20%0 Viv phf d:l)f@-t dur an dau
vu ddu eid quvin sir dun tu: Giai phong mit bang phuc vy dau gia quyén sir dung dat dé xay dung khu
¥ dpe xgé ; ;'m’: e d;mgc . Ban QLDA i dén cur d6 thj méi va chinh trang dé thi tai khu dit KK 1, xa Kiéu Ky, huyén
T4 [gn g e MR | ODT | PTXD Gia | 330 - [ 330 | 00| x@KieuKy |GiaLam;
by : one ¢ Lam - Vin ban s6: 4461/UBND-QLDA BTXD ngay 20/12/2021 chip thuan diéu
thi tai khu dat KK 1, xa Kiéu ; <5
T chinh thai gian THDA;
o ER e - Thai gian thuc hign: 2020-2023;
Giai phéng mit bing phuc - Quyét dinh sb: 8019/QD-UBND ngay 15/10/2020 V/v phé duyét dir an dau
vu dau gia quyén sir dung tu: Giai phong mit biang phuc vu dau gia quyén sir dung dit dé xdy dung
dat dé xay dung cong trinh Ban QLDA Gia cong trinh phyc vu cong dong dan cur va chinh trang d thj tai khu dat C2, xa
75 |phuc vu cong dong dan cu TMD | BTXD Gia 0.46 - 0.46 ¥ ki xd Yén Vién |Yén Vién, huyén Gia Lam;
va chinh trang d6 thj tai khu Lam - Vin ban s6: 4461/UBND-QLDA DTXD ngay 20/12/2021 chip thuan diéu
dat C2, xd Yén Vién, huyén chinh thoi gian THDA;
Gia LAm - Thoi gian thue hién: 2020-2023;
S,IPS‘B "é‘}’t ‘;‘1” i'éﬂf‘?fﬁfﬂ Ban QLDA e - Quyét dinh s6: 9001/QD-UBND ngay 31/10/2018 ciia UBND huyén Gia
76 Tung cat ) 8| obr |PTXDGia | 9.19 . 9.19 .| xa Yén Thudong |Lam vé phé duyét duyr an;
Quan, xa Yén Thuong, - Lam .. n
oot e g Lam - Thoi gian thuc hién: 2019-2023;
huyén Gia Lam








. ‘ M Dién T:-ong do: . Vi tri
TT Danh myc c?ng trink; der loai Chi diu tu tic.h [:M thAm i Dia danh Céin cir phép Iy
an ait (ha) tropng h(:l da:lh (chp x3)
lGa dat (cap
GPMB khu d4u gia quyéu - Quytflt dinfl s0: 4491/QD-UBND ngay 7/6/2018 ctia UBND huyén Gia Lam
. M s Ban QLDA ; 3 . |vé phé duyét dy én;
7y |FFdingdatXla Bk ODT |PTXDGia | 2.90 - 290 | G2 |xaDinhXuyén, | g ginh sé: 1949/QD-UBND ngay 7/3/2019 ciia UBND huyén Gia Lim
Xuyén va xd Yén Thudng, . Lam Yén Thuong o g . 5
ey Lam vé phé duyét diéu chinh dy 4n;
huyeh Gia Lam - Thoi gian thyc hién: 2019-2023;
- Quyét dinh phé duyét du an diu tu s6 4494/QD-UBND ngay 07/6/2018 cua
UBND huyén Gia Lam;
GPMB khu diu gia quyén - Quyét dinh sb: 1622/QD-UBND ngay 26/02/2019 ctia UBND huyén Gia
sir dung dét X5 thon Quy Ban QLDA Gila Lam V/v dinh chinh tén dy én tai cic quyét dinh: sé 3635/QD-UBND ngay
78 |Mong va thén Trung Quan, ODT | BTXD Gia 4.09 - 4.09 fidin xd Yén Thudng |09/5/2018, s6 3767/QD-UBND ngay 14/5/2018 va s6 4494/QD-UBND ngay
x@ Yén Thudng, huyén Gia Lam 07/6/2018;
Lim - Nghi quyét s6: 14/NQ-HDND ngay 13/10/2022 ciia HDND huyén vé diéu
chinh chi truong dau tu;
- Thoi gian thuc hién: 2019-2023;
Giai phéng mit bing, xiy
dung ha ting k¥ thuat phuc
vy dau gia quyén str dung Ban QLDA i - Quyét dinh sb: 4017/QD-UBND ngay 25/5/2022 ciia UBND huyén Gia
79 |dat dé xay dung, chinh trang | ONT | BDTXD Gia 0.84 0.84 0.84 Lam xd Yén Vién |Lam V/v phé duyét dy én;
khu dan cur d6 thi tai khu Lam - Thei gian thue hién: 2020-2023;
dat YVTT, xd Yén Vién,
huyén Gia Lam
- Quyét dinh sb: 14406/QD-UBND ngiy 04/10/2019 ctia UBND huyén Gia
Xdy dung HTKT phuc vu Trung tam Lam \;’/v phé duyét chii truong déu tu;
déu gia QSD dit nho, ket xd PTQD Gia - - Quyét dinh sb: 11002/QD-UBND ngay 31/12/2019 ctia UBND huyén Gia
e Duong Quang, huyén Gia ONL huyén Gia 0.7 ) L Lim xi Donmp, Queng Lim V/v phé duyét diéu chinh chu mimg déu tu; ’
Lam Lam - Da ndp hd so xin thu hdi dat;
- Thoi gian thuc hién: 2020-2022;
Giai phéng mat bing phuc - ?uyét dinhﬁsé: 4?64/QD-[3BND ngéy 2?{(?/2020 cua UB:ND I-Iuyérj Ggia
v i i e i i Trung tim Liam V/v phé duyét dl,:‘ an dau tu dy én: G!.al pl‘u’m;g mat bé?g ta'o quﬂy dat
gt 4 xdy dyng, chinh trang PTQOD Gia o theo q‘uy hoac}: khu dat PD1, PD2, P];)3 xd Phu DBoéng, hu;fi;n Gl‘a Lam; i
81 i e v 86 it Khu ONT fayds Giia 3.86 B 3.86 . xd Phu Dong - Quyet dinh so: 8254/QB-UBND ngay 23/10/2020 V/v diéu chinh du an dau
dAt PD1, PD2, PD3, xd Phu Lam b,

DPéng, huyén Gia Lim

- Thoi gian thyc hién: 2019-2022 (Pang lam thu tuc gia han dén 2024).

Pang thuc hién GPMB
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- i Trong do: Vi tri
Danh muc cong trinh, du S s vy Dit Thu Dia
by i ¥ logi | Chi diutw| tich X % : bia danh Ciin cir phap 1y
an ait (ha) trong héi danh (chp x)
" ltia dét | (cép i
Giai phong mit bang, xdy
dung ha tfmg k¥ thudt phuc Trung tam - Nghi quyél s6: 04/NQ-HDND ngdy 26/06/2020 cia HDND Huyén Gia
vu déu gia quyén sir dung PTQD Gia e e g Lam V/v phé duyét chu trrong dau tu va didu chinh, bd sung chi truong dau
A g ONT R . - 0.13 = Lé ClI 5 g , . : s .
82 dat nho, ket tai vi tri B61, huyén Gia 0.13 Lam Ly Chy tu mét s6 du an thude tham quyén HDND huyén Gia Lam;
B62, B63, xd Lé Chi, huyén Lam - Thoi gian thyuc hién: 2019-2022;
Gia Lam
Giai phong mit bing tao
y dit sach ph da T i . g i _
7l et i r;,?ggm - - Nghi quyét s6: 04/NQ-HDND ngay 12/3/2021 ciia HDND huyén Gia Lam
83 fuét"ngng ngh“ié}; e NKH || Gia | 219 5 215 | | x@KimLan |V/vphé duyét chi truong dau tu;
Chain Nudi, xa Kim Lan, T it - Thoi gian thue hién: 2021-2022 (Pang diéu chinh CTDT);
huyén Gia Lam
Du an: Xay dung HTKT Trung tim
phuc vu dau gia QSD dit tai PT’aB Gia - Nghi quyét sb: 30/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ctia HDND huyén Gia Lam
84 |vitri N-KS4, N-KS5, X1 ONT huvén Gia 0.60 0.60 0.60 o xi Kim Son  |vé phé duyét chu truong déu tu;
trén dia ban xa Kim Son, yL:ﬁnl - Thoi gian thuc hién: 2021-2022 (Pang diéu chinh CTPT);
huyén Gia Lam
Dy an: GPMB phuc vu dau
gia QSD dit dé xay dung, Trune tim
chinh trang khu dén cu g ; - Nghi quyét s6: 30/NQ-HDPND ngay 18/12/2020 ciia HDND huyén Gia Lam
2 i - 74 PTQD Gia S 3 N N , A
85 |nbng thdn tai cac khu dat ONT T——— 3.10 - 3.10 Lam x3 Kim Son  |vé phé duyét chu trrong dau tu;
phtt hgp véi quy hoach dat y];ém ’ - Thai gian thue hién: 2021-2022 (Pang diéu chinh CTDT);
& hién trang tai xd Kim Son,
huyén Gia Lam
an: X4 HTKT Trung ta o
Dy dn: Xdy dyng HIKT plos. gy . - Nghi quyét sé: 30/NQ-HPND ngay 18/12/2020 ciia HDND huyén Gia Lim
phuc vu diu gia QSD dat tai . PTQD Gia e 3 o s
86 L ~ ONT . 0.29 - 0.29 . xd LLé Chi ve phé duyét cha truong dau tu;
vi tri N-LC9, B23, B44 xa huyén Gia Lam Thai gian thyc hién: 2021-2022 (Pang didu chinh CTDT);
L& Chi, huyén Gia Lam Lam A G T T - ang dieu chink %
Xdy ding HTET phus v Trung tam - ?uyct d]nhnso: lﬂ()447./QB-UB1‘\J:D ngay 14/12/2018 cua UBND huyén Gia
déu gid QSD dit nho, ket PTQD O | sEKibaky, [LAT Vi EHEdUEchD tuang diu s
g |SEAIT LS T ONT L 0.94 = 0.94 . . Y | Nghi quyét s6: 21/NQ-HDND ngay 24/9/2021 ciia HDND huyén Gia Lam
cac xa: Kiéu Ky, Déng Du, huyén Gia Lam Doéng Du " %, ik - " 2
huvén Gia Lam Lam V/v phé duyét diéu chinh chu truong dau tu;
Y s - Thoi gian thyc hién: 2021-2023;








M Dién Trong dé: Vi tri
ong trinh, du , i at | T bj i i
pr | Danhmyccong trinh, dw |\ o0i | Chidddute| tich il i B Dia danh Ciin cif phép Iy
an ait " trong hoi danh (chp xa)
(ha) a | it | (chp P

Giai phéng mit bing phuc
vu ddu gia quyén st dung Trung tim
dat dé xay dung cong trinh PT%QD Gia - Nghi quyét s6: 21/NQ-HDND ngay 24/9/2021 ctia HDND huyén Gia Lim

88 |phuc vu cing dong dén cur TMD hisvén Gia 1.49 - 1.49 Lam xd Duong X4 |vé phé duyét diéu chinh chu truong diu tu;

va chinh trang do thi tai khu A - Thoi gian thyc hién: 2021-2023;

i & ; Lam
dat A1, xd Duong X4,
huyén Gia Lam
Giai phong mit bing phuc - Quyét dinh s6: 5749/QB-UBND ngay 31/7/2020 ciia UBND Huyén Gia
vu ddu gia quyén sir dung UBND Lam V/v phé duyét dy an déu tur dir 4n: Giai phéng mit bing tao quy dat
dat dé xay dung, chinh trang e Gia an o theo quy hoach khu dit PD4, xi Phu Béng, huyén Gia Lam;

89 e s ODT | h G .96 - 3.96 . i Phu B PR ? . ; 5 5
khu dan cu 6 thi tai khu “yf;‘m i 29 Lam | T POME | ouyét dinh sé: 8682/QD-UBND ngay 30/10/2020 V/v didu chinh du 4n diu
dat PD4, xa Phu Bong, tu;
huyén Gia Lam - Thoi gian thyc hién: 2020-2023. Pang thuc hién GPMB
Giai phéng mit bing, xay . g . Ao

] S - - Nghi quyét so: 04/NQ-HDPND ngay 26/6/2020 V/v phé duyét chu truong
dung ha tang k¥ thudt phuc UBND . Y L g 2 . A a5 :
s J . Gia - dau tu va diéu chinh, bd sung chu truong dau tu mét s6 dur an thudc thim
90 |vu dau gia quyén sir dung ONT huyén Gia 0.28 - 0.28 xd Co Bi i . "
2 F = Lam quyén cua HDND Huyén;
dat nho, ket tai vj tri A33, Lam Thri gian thue hién: 2021-2023:
xa C4 Bi, huyén Gia Lam CEIRILEIREA: rlelnet
Giai phong mit bing phyc
vu ddu gia quyén st dung - Quyét dinh s6: 8068/QD-UBND ngay 29/10/2019 ciia UBND huyén Gia
dit khu dit CCKO2, BDX4 UBND i Lam V/v phé duyét dyu an diu tu;

91 |theo quy hoach chi tiét hai TMD | huyén Gia 2.66 - 2.66 L xi Kiéu Ky |- Quyét dinh s6: 8097/QD-UBND ngay 21/10/2020 V/v diéu chinh dy an déu
bén tuyén dudmg 179 va Lam tu (diéu chinh tén);
chinh trang do thi tai xa - Thoi gian thuc hién: 2020-2023;

Kiéu Ky, huyén Gia Lam

Dy én: GEMB, 38y dymg T ) - Nghij quyét sé: 14/NQ-HDND ngay 24/9/2020 cia HPND huyén Gia Lam
=i rung tdm i o gy A i

HTKT phuc vu dau gia PTOD Gia vé phé duyét chu truong dau tu;

92 |QSD dat tai vi tri N-PT4 va ONT huyén Gia 0.86 - 0.86 Lém xd Phit Thi |- Vin ban s: 450/UBND-QLBT ngay 24/2/2022 ciia UBND huyén Gia Lam
PT9 xd Phu Thi, huyén Gia yLﬁm V/v chéip thugn QH TMB (Dién tich dugc duyét: 0,86ha);

Lam - Thai gian thuc hién: 2020-2022;
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) ‘ Ma Dién 'lllon dé: . Vi tri |
T Danh myc e trinh, dy loai Chi diu tw tich D;at TI;H.J Dia Dia danh Cin cir phap 1y
an dit (inm) tr(}ng h(:l da:lh (cép X&)
lta dat (cap
Giai phong mat bang phuc
vu déu gia quyén sir dung - Quyét dinh sé: 2113/QD-UBND ngay 15/3/2019 ctia UBND huyén Gia
dét dé xay dyng cong trinh UBND i Lam V/v phé duyét chu truong diu tir dur an;
93 |phuc vu cong dong dan cu TMD | huyén Gia 2.08 - 2.08 Lam xa Yén Vién |- ]‘\Ighi quyét 56:\ 21/NQ-HBND ngay 2\24/9/2021 cua HPND huyén Gia Lam
va chinh trang d6 thi khu Lam vé phé duyét diéu chinh chu truong dau tu;
dat C6, xa Yén Vién, huyén - Théri gian thuc hién: 2019-2023;
Gia Lam
Dur dan diang ky mai thuce Gia
e hién trong nim 2023 ) B 503 N i Lim ) i
GPMB, xdy dung HTKT
phuc vu dé}l gia quyén sir Trung tim o
dung dat dé xay dung, chinh PTOD Gia - Nghi quyét s6: 03/NQ-HDND ngay 27/5/2022 caa HDND huyén Gia Lam
94 trang khu dan cur tai cac 6 ONT Hiiy8n Gii 0.55 - 0.55 Lam xd Kim Lan  |V/v phé duyét CTDT;
dat co ky hiéu B6, B8, thon ° - Thoi gian thue hién: 2022-2024;
S—— 5 e Lam
5, xa Kim Lan, huyén Gia
Lam
GPMB Xidy dung HTKT
Shuc ;” d; . guyen Slu. ] Tr;;g gm . - Nghi quyét s6: 07/NQ-HDND ngay 23/6/22 cita HDND huyén Gia Lam vé
g5 |dUnE dat e xdy CUng, ehnt | oy res 3.08 - 308 | O | sakieuKy |phéduyétCTRT:
trang khu dén cu tai vi tri N- huyén Gia Lam e o
KK1 thén Béo Dép, x4 Kitu Lam - Thai gian thue hién: 2022-2024;
Ky, huyén Gia Lam
. ) o Gia
1.3 |Cic dur 4n trong Biéu 2 - - 36.68 28.55 1.24 Lam - -
Dur an chuyén tiép tiv nam Gia
1.3.1 2022 - - 35.4333 | 28.55 0 Lim - 3
Tram bién ap 110KV Déng Tong cong i - Van ban sb: 1011/QHKT-P7 ngay 08/3/2016 va sb 7180/QHKT-HTKT
96 |Du (Tay Nam Gia Lam) va DNL ty dién luc 1.00 - 1.00 Lam xa Dong Du  |ngay 20/1 0/2(? 17 ciia S& Quy hoach kién tric V/v chap thuan vi tri tram dién
nhanh ré TP Ha Noi va huong tuyén day 110kV








= in Trong do: Vi tri
Danh muc cong trinh, dw Ma 5 e Pat Thu | Dia ;
TT e ¥ | loai |ChidAutw| tich ) y ' Dia danh Clin cwphip iy
an dét (hay | OB | hoi | daph (cAp i)
lia dat (cap
- Théng béo s6: 2263-TB/TU ngay 22/10/2019 thong bao két luan ctia Ban
. ; thudng vu Thanh ay nhét trf vé cha truong dbi vdi viée thanh 1ap Cum cong
Cong ty Co e T
Cum cong nghiép Phi Thi - | phan phat Gia | xaphaThj, |"ehiép PhiThi- Giaidoan2, ;
97 Giai doan 2 ’ ; SKN trién Fuji 32.60 28.00 | 32.60 Lém Durong X;'; - Q'uyet dj't.m s0: 3085/QD-'UBN'D ngay 26/8/2022 ciia UBND thanh phé Ha
: Ha Noi Noi v/v diéu chinh quyét dinh s6 6868/QD-UBND ngay 29/11/2019 cua
UBND TP Ha Noi v/v 1ap Cum Céng nghi¢p Phii Thi - Giai doan 2, huyén
Gia Lam, thanh ph6 Ha Noi.
- Vin ban sb: 2281/QHKT-HTKT ngay 06/5/2019 cua S& Quy hoach - Kién
triic V/v thoa thudn vi tri tram va hudng tuyén céng trinh: xdy dung méi tram
XAy dung tram bién ap Ban QLDA Gia 110k\{ Trau Q}:& va nhanh rég;
98 |110kV Trau Quy va nhanh DNL (ludi dién Ha 0.54 - 0.54 Lam TT Trau Quy |- Quyét dinh s6: 152/QD-HDTV ngay 01/6/2020 cia TCT Dién lyc Ha Noi
ré Noi V/v phé duyét BC NCKT BTXD cong trinh "Xay dung méi tram bién ap
110kV Trau Quy va nhanh r&";
- Pi hoan thanh GPMB
- Vin ban sb: 7023/QHKT-HTKT ngay 04/12/2019 ctia S& Quy hoach kién
Xay dl_{ng méi tram 110kV Ban QLDA Gia xd Phit Déng triic V/v thoa t‘hug‘m vi tri va huéng tuyén cong trinh Xiy dyng méi tram
99 |Phu Pong (Gia Lam 3) va DNL |luéi dién Ha| 0.7395 - 0.7395 Lam Cé Bi > |110kV Phut Péng (Gia Lam 3) va nhanh ré&;
nhénh ré Noi - Vin ban s6: 1782/QHKT-HTKT ngay 29/4/2021 cia S¢ QHKT V/v vi tri
TBA 110kV Phit Dbng (Gia Lam 3) va hudng tuyén nhénh r& 110kV déu ndi
- Vin ban sb: 4927/QHKT-HTKT ngay 02/11/2021 ctia S& QHKT V/v chép
thuén ban v& Téng mit bang cong trinh "Cai tao, m& rfng thanh cai phia
Cai tao md réng thaph cai Ban QLDA Gia 1 IOkY tram bifen ap 110kV Gia Lam 2";
100 |phia 110kV tram bién ap DNL [ludi dién Ha 0.55 0.55 - S xd Phi Thi |- Quyét dinh s0: 1492/QP-EVNHANOI ngay 10/3/2022 cua Téng Céng ty
110kV Gia Ldm 2 Noi bién lyc TP. Ha Nbi V/v phé duyét béo cdo nghién ciru kha thi DPTXD cong
trinh "Cai tao, m& rong thanh céi phia 110kV tram bién ap 110kV Gia Lam
2“
Dur dn diing ky mdi thue Gia
13-4 hién trong niam 2023 B i e ¢ 12634 | 1o B ¥
Xﬁxdgﬁydim léﬁé&tv chlaey G Quyét dinh phé d hiét ké s6
tuyén tir tram 1 . ia . . |- Quyét din & duyét nhiém wvu thiét ké s6 3778/QD-EVNHANOI nga
o1 g dinCOoR K | e |GaheGn | 012 S B e e ? =
Thanh A
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Mi Dién Trong do: Vi tri
wor. | Danh muyc edng trinh, dy . . A ) ¢ Dat Thu Dja ; N e
I A loai Chu dau tuw tich 3 x, Dia danh Ciin ctr phap ly
an it (ha) trong hoi danh (chp x8)
4 lta dat (cip P =
Xay dung mai 01 16 xuit Ceiigty
A o ; . a . L & . A A SR WE TO 4 Be A
102 fl.l)ictl ..2!(V:lLI' t.r'_lm | lOk:V DNL |dién lyc Gia 0.26 ) 0.26 Gja TT~Tr'1u Q‘uy, Quyét dinh phé duyét nhiém vu thiét ké s6 3780/QD-EVNHANOI ngay
I'rdu Quy dén ti RMU cat 6 7 Lam xdPaTon [07/6/2022
p Lam
Pa Tdn
Xay dung mai 01 16 xuit Cong ty . A 5 e g . R g sk o B % 5
103 |tuyén 22KV tir tram 110kV DNL  |dién lyc Gia 03 i 03 ]Gle:1 TT:I';uF[(‘)uy E)glggégzmh phé duyét nhiém vu thiét ké s6 3774/QD-EVNHANOI ngay
Triu Quy dén CD 14 L¢ Xa Lam ! X ba ton
TT Yén Vién,
’ xd Yén Vién
Xdy dyng méi cac TBA trén Cong ty ; 2 \ o P . S AL A .
104 |dia bin huyén Gia L aim DNL |dién lc Gia 0.15 ) 0.15 G‘Ia Yén Thuimg, |- Quyét dinh phé duyét nhiém vu thiét ke s6 1266/QD-PCGIALAM ngay
2023 L Lam | Duong Quang, |18/5/2022
‘ Lé Chi, Dinh
Xuyén
TT Trau Quy,
Xay dung mai cac TBA trén Cong ty " x3 Yén Thuong, 2. 5 R g oww x 5
105 |dia ban huyén GiaLamnam | DNL |diénlycGia| 0.12 o | oz | O Lk e Tebing, e |t dink pheidugst ahige vy thict ke's01355/QB-POGIALAM nghy
i Lim 5 _107/6/2022
2023 Lam boéng Du, xa
Kim Lan
TT Yén Vién,
Xdy dung méi cac TBA trén Cong ty X8 T Vien,
L ‘. . R . i o " ) R, a5 I % A s s &, K. _ A
106 |dia ban huyén Gia Lam néim DNL |dién lue Gia | 0.0349 . 0.0349 Gja Yén Thudmg, Quyét dinh phé duyét nhiém vu thiét ké so 1266/QD-PCGIALAM ngay
2023 (dutmg day) Lam Lam | Duong Quang, |18/05/2022
BN Lé Chi, Dinh
Xuyén
Xay dung mai 01 16 xuét Cong ty
tuyén 22KV tir tram 110KV . , Gia S |- Quyét dinh phé duyét nhiém vu thiét ké s6 379/QD-EVNHANOI ngay
: . ! : ’ - 0.12 ' : ’ . '
197 \Tran Quy dén cD2A Kien | DML |d€énlweGia|  0.12 Lam | TTTRuQuY 1400002
N Lam
Thanh
. A . . TT Trau Quy,
Xdy dung méi cic TBA trén Cong ty . it g By " g 4w o ek 1 8 ok \
108 |dia bin huyén Gia Lam nam DNL |dién lue Gia | 0.1395 _ 0.1395 Gjﬂ Yu} IhL‘rng, - Quyét dinh phé duyét nhiém vu va thiét ké s6 1385/QD-PCGIALAM ngay
2023 (duomg day) Lam Lam Bat Trang, 07/06/2022
i ) Péng Dir, Kim
1.4 |Cic du 4n trong Biéu 3 - - 386.87 | 95.85 |386.87| O . .
Lam








- in Trong dé: Vi tri
Danh myc cong trinh, dy oAs 3 Dign Dit Thu bia :
T Ll 3 logi | Chi dau tw tich 3 A ‘ bia danh Cin cir phap ly
a“ it @ay | To0s | b danh (céip xd)
lia dat (cap
Du dn chuyén tiép tic nam Gia
1.4.1 2022 - - 58.29 5.1 58.29 Lam - -
Trung tdm U - PR 3 . 3 £ i
Dy éin Ch dugc liéu, cong | DCH+D PTOD Gia xa‘th Hl}tp, - \”/fm ban so: 3748/UBND-DT ngay 27/10/2021 ciia UBND Thanh pho Ha
6L [ g R 18.22 0 18.22 - binh Xuyén, |Noi;
viénho dieuhoavadichvy | KV h“yf;f‘a Lam |y e Thuong |- Thoi gian thyc hién (dang trinh): 2022-2027;
Xéy dyng khu cong vién, hd - Théng béo s6: 291/TB-UBND ngay 29/5/2022 ciia UBND Huyén két luan
didu hoa, khu viin hoa thé ctia tip thé Lanh dao UBND Huyén;
th‘ao, khu. cong cﬂéng. dic}? YU | ODTHD UBND Gia <3 Yén Vien, | Théng bao %6: 655—TB[E{LT ngiy 31/5/2022 ctia Huyén ty Gia Lam két luan
110 |va khu dén cu do thi méi KV+ huyén Gia 40.07 5.10 40.07 L Dinh Xuyén cua Ban Th'uomg vu I-Iuyt%n uy;
thudc phén khu dé thi N9 Lam - Nghi quyét ctia Ban Chép hanh Pang bs, HDND huyén Gia Lam s 20-
tai cac xd Yén Vién, Pinh NQ/HU ngay 7/10/2022; 17/NQ-HDND ngay 13/10/2022;
Xuyén, huyén Gia Lam - Thoi gian thyc hién: 2022-2025
Du dn ding ky mdi thiec Gia
1.4.2 hign trong niim 2023 - - 328.58 | 90.752 (328.58 Lim - -
- Théng b&’io sb: 291/TB-UBND ngay 29/5/2022 ciia UBND Huyén két luin
N ) e N . |chatdp thé Lanh dao UBND Huyén;
2:: f::z(y) :g“rgi Okhn; 3312;‘ UBND Gia "Na;i";; ;"’I’,‘:“‘; - Théng béo sé: 655-TB/HU ngay 31/5/2022 ciia Huyén ity Gia Lam két luan
111 phan khu d thi N9, huyén oDT huyén Gia 226.88 | 90.752 | 226.88 Lam b éng Dl.;Ung cla B.an Th’uﬁmg vu Huy@sn uy; ]
Gia Lim N i Lam ,Hs'i - Nghi quyét cua Ban Chap hanh Pang by, HDND huyén Gia Lam s6 20-
NQ/HU ngay 7/10/2022; 17/NQ-HDND ngay 13/10/2022;
- Thoi gian thyc hi¢n: 2022-2025
- Thong bao sé: 119/TB-VP ngay 28/03/2022 két ludn ctia ddng chi Duong
Pirc Tudn, Thanh iy vién, Phé Chii tich UBND Thanh phd, Phé Truéng Ban
Xay dyng ha ting k¥ thuat, [Chi ‘?@OG xay Cil.mg,.phéit. trién' 05 hu_ynén thanh _q.ué‘m: phu tréch‘ va chj c'iao :
chinh trang d& thi, xdy dung UBND . 3 PaTén, [PuYénGCia Lar"n tai HQ]A nghj vé nhl?m vy, giai phap hoan thanh Dé an dau tu,
112 |khu dén cu d6 thi dochai | 2~ | huyén Gia | 101.7 o | wrr] 92 | pepppy my [FoYdwnebusn Gia Lim tidsh quan;
s B A G, | o x | Lam ’ - Théng bao sé: 745/TB-UBND ngay 24/8/2022 ciia UBND Huyén két luan
én tuyén duong Giap Hai, Lam Trang G oy i -
xd Da Tén, huyén Gia Lim latgpthc Lo URDENYL . ;
- Nghi quyét ciia Ban Chap hanh Pang b, HPND huyén Gia Lam s6 20-
NQ/HU ngay 7/10/2022; 17/NQ-HDND ngay 13/10/2022
- Thoi gian thye hién: 2022-2025
Cic dy 4n nim ngoai Nghj Cis
2 |quyét ciia HDND Thanh - - 298.72 | 7.80 - 3 - -
2 5 Lam
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- 5 PR il
Dant cong trinh, d Ma Dién E?é:ong dﬁhu Dia e
pr | O muccong nn, G 1oai | Chii dAutw | tich . . 3 Dia danh Ciin cir phip Iy
an d"'l - trong hoi danh (chp x3)
. ( a | dit | (cip et
Dur dn chuyén tiép tiv nam Gia
2.1 2022 - - 274.16 7.80 - Lim B -
Cong ty ch . : " "
) o : ; : - Quyét dinh chi truong dau tu s6 2950/QD-UBND ngay 15/6/2018 cua
1 hat : X ’ :
ryy |SHDTeBng dgiigp Dol gpay f EgLROS 7.8 7.80 - Gia | & Pinh Xuyén [UBND Thanh phé:
Xuyén tricn BTXD Ldm . K
= i - Pa hoan thanh GPMB
Viét Nam
- Quyét dinh sb: 7422/QD-UBND ngay 10/9/2018 ciia UBND huyén Gia
e s Gia Lam Viv phe duyét dir o diu tu shy dimg cbng trink
dy dung trudng ticu hoc < Tig o A 3 uyét du an dau tr xdy dung cong trinh;
. : G 0.23 - - ) A K ] . : .
L4 Kim Son, huyén Gia Lam nap DT}fgn - Lam xKimSon | Thai gian thue hién: 2019-2023 (VB s6 446 1/UBND-QLDA ngay
- 20/12/2021 vé diéu chinh thoi gian thue hién du 4n);
- Quyét dinh sd: 7425/QD-UBND ngay 10/9/2018 cia UBND huyén Gia
Xay dung trrong THCS Ban QLDA Gia Lam V/v phé duyét dur an du tr xdy dymg cong trinh
Xay dung truong THC! 3 . biF: 5 v uyét du an dau tu xay dung cong trinh;
. D DbTXD G 0.04 - - . K 130 - 2 "
15 1imSen G )L(ém 1 Lam | *3KIMSOM 1 i gian thyc hién: 2019-2023 (VB sé 4461/UBND-QLDA ngay
20/12/2021 vé diéu chinh thai gian thuc hién du dn);
- Viin ban s6: 11017/VP-DT ngay 20/11/2017 cua Van phong UBND Thanh
. 5 phd;
Ban chi huy quén su huyén BO T Iénh Gia Vin ban sé: 2861/BTL-HC ngay 22/9/2022 cia B6 Tu 1énh tha do Ha Noi
: SRR adoHa | 1.0l - - - TTTrauQuy |o, oy oo e e Lo
HE | cin i cQP Th”N (?i 4 Lam U QUY  |\/y D& nghj GPMB va cir can b tham gia Héi déng, T cong tic bi
' thuemg, hd tro, tai dinh cu thue hién du an xay dyng Doanh trai Ban CHQS
huyén Gia Lam/B§ Tu lénh Tha d6 Ha Noi;
Ning cdp. m& réne tuvén Ban QLDA - Quyét dinh s6: 3148/QD-UBND ngay 09/8/2007 cia UBND thanh phé Ha
d rc‘)'r% ;121 G OLngﬁoykhu DTXD cong Gia xa Phu Thi, Lé [Noi V/v thu hoi 155.183m2 dét tai cac x@: Pha Thi, Lé Chi, Kim Son, Pang
117 1. g . o DGT trinh giao 15.2 - - . Chi, Kim Son, [X4, huyén Gia Lam; giao cho S& giao thong cong chinh Ha Noi dé thuc hién
cong nghiép Hapro (giai N . Lam B ) L
doan 1) thm}g thanh DPang Xa dur an; ‘ ‘ ,
: phd Ha Noi - Dang thuc hién GPMB phian di chuyén tram Bién ap Kim Son
Céng ty cb - Van ban s6: 5614/UBND-DT ngay 02/12/2020 cia UBND Thanh phd Viv
phin Piu tu chu trirong cho Céng ty ¢b phin Dau tur va thuong mai tdng hop Minh
Khu dich vu thuong mai . va thuong Gia . . |Quang nhan chuyén nhuong;
! \ d g 15 - - 3 2 A ! -
113 cong cong Hoa Binh o mai tong 0] Lam | Dink Xuyén |, Quyet dinh s6: 4610/QD-UBND ngay 28/10/2021 ctia UBND thanh pho Ha
hop Minh Na&i Quyet dinh chap thudn chu truong diu tu dfmg thoi Chéip thudn nha dau
Quang tur
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M Dién Trong dé: Vi tri
rr | Panhmuccong trinh, dy | o0 | opg ddute|  tich it | The | B Pja danh Ciin cir phép Iy
an akt (ha) trong hoi danh (chp x&)
lGa | dit | (cdp P
A .r A th A A A T ~ i ;
P gid quyen s it 48 THIEGI) . - Vin ban sé: 1005/UBND-DT ngay 13/3/2019 ciia UBND thanh phé Ha Noi
sir dung vao muc dich san PTQD Gia .k R 2, L, s . L, i T :
119 s G o e DNN el 220 - - - 22 xd, thi tran | V/v thuc hién dau gia quyén sir dung dat dé giao dat c6 thu tién sir dung dat
xuat nong nghiép trén dja huygn.Gia i hoiic cho thué dét theo quy dinh phap luét vé dAu gi4 tai san, dét dai;
ban 22 x4, thi trén Lam Uy G PRSI E , dat cal;
Cén cr
biéu 73
a 2 X Luat d4 : ,
:E‘:ﬁ:}“g:t"; ?h“f‘ﬁi‘é“ygg 2(‘;‘;‘; ‘1‘: S:; Gia Tor trinh sé 8354/TTr-STNMT-QHKHSDD ngay 01/11/2022 ctia S& Tai
g |7 M EREIGRERENNE! TMD e 17.73 . ; ! xd Phi Déng  [nguyén va M&i trurdng trinh UBND Thanh phé cho phép thyc hién thi tyc
de xuat dy dn thuong mal Nehj dinh Lam nhén chuyén nhu uyén sir dung dét dé dé xuét du 4n th i dich
dich vu. i 3 Y Qng quy ung ur én thuong mai dich vu
thi hanh
Ludt dit dai
Cén cir
Piédu 73
Nhén chuyén nhugng quyén e dat dai To trinh s6 8164/TTr-STNMT-QHKHSDD ngay 27/10/2022 cua S& Tai
sir dung dét nong nghiép dé 2013 va cac Gia . . |nguyén va Méi trudng trinh UBND Thanh phé cho phép thuc hién thi tuc
12] A £ & S+LUC+ ¥ e 12 - L - Xa Du‘cmg Xa i 2 2 " x 2 a z E A :
dé xuat dir an thuong mai SKC Nghi dinh Lam nhéan chuyén nhugng quyén sir dung dat dé dé xuat du 4n Xay dung trung
dich vu. huéng dén tdm tiép véan Logistics tai xa Duong X4, huyén Gia Lam.
thi hanh
Luat dét dai
D dn dang ky mdi thuce Gia
&2 hién trong nim 2023 . ) —— B B Liam )
- Quyét dinh sé: 4130/QD-UBND ngay 20/6/2019 clia UBND huyén Gia
Déu gia quyén sir dung dat Lam c6 V/v phé duyét dy 4n déu tu: Dy 4n Giai phéng mit bing khu dit ddu
4& xéy dyng khu 6 thj méi EanQLDA Gia git quyén sir dyng @At tai x& Dinh Xuyén, huyén Gia Lim;
. . . ) = 1 i _ - ~ 3 A p 3 ) ) < y
122 | hinh trang d6 thi tai xa o DT’If?mG'a 3 Lam | X PinhXuyén |70 0& dinh sé: 8094/QD-UBND ngay 21/10/2020 V/v didu chinh dy 4n déu

Pinh Xuyén, huyén Gia Lam

fr;
- Pa hoan thanh GPMB, té chirc d4u gia nim 2023;
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. n Trong do: Vi tri
Danh muyc cong trinh, d e Uin Dit | Thu | Dia
TT HIE g g IS oy logi | Chi diu tu| tich s b . bia danh Céin cir phép Iy
an 'l"-t (ha) trong hoi danh (chp x3)
aa Ita dét (cip cap x4
D;au"gla quyen s.u dung dat - Quyét dinh s 5421/Qb-UBND ngay 14/8/2018 cua UBND huyén Gia Lam
dé xay dung, chinh trang H . £ o4k
Kb i GiF il it Ban QLDA Gia phé duyét du 4n dau tu;
1g3 |0 Gt GU RORELIGIR ONT |DTXDGia | 5.2 . : ; xA Phi Thi |- Quyét dinh sé: 8095/QD-UBND ngay 21/10/2020 V/v diéu chinh du an diu
khu dat Thap Vang, thén Lam Lam -
"ran T 3 Phi 1 ' . ,
Trén Téo, x& Phi Thi, - P hoan thanh GPMB, t6 chire ddu gia nam 2023;
huyén Gia Lam
DA quyensrding di - Quyét dinh s6: 8018/QD-UBND ngay 15/10/2020 V/v phé duyét du an diu
dé xdy dung cong trinh phuc s e 13 E i e e e
cone dne dan cur va Ban QLDA Gia tu: Giai phong mit bang phuc vu dau gid quyén sir dung dat dé xay dung
124 |V¥ cone cong dan cu TMD | BTXD Gia | 0.84 : . " | xa Yén Thuomg |cong trinh phuc vu cong déng dan cur va chinh trang dé thi tai khu dt C1, xa
chinh trang do6 thi tai khu . Lam . 5 R tme
4t C1. xa Yén Thuon Lam Yén Thuong, huyén Gia Lam;
il & - Pa hoan thanh GPMB, 6 chrc déu gid nam 2023;
huyén Gia Lim
- Nghi quyét s6: 04/NQ-HDPND ngay 26/6/2020 V/v phé duyét chu truong
Déu gia quyén str dung dit KD dau tu va diéu chinh, bd sung chi truong dau tu mdt s6 dyr an thude thim
125 |, ket tai vi tri C8, C57, T | B Bad ] ) Gia Bk quyén cua HDND Huyén;
> 169, xa Phi Déng, huyén yﬁﬁm ' Lam £ |- Quyét dinh sé: 1587/QD-UBND ngay 12/5/22 ciia UBND thanh phé Ha
Gia Lam N&i V/v thu hdi dat (Dién tich thu hdi: 1.087m2);
- Thavi gian thue hién: 2020-2022. DA dang trién khai thi cong
Trung tim Quyét dinh sé: 7366/QD-UBND ngay 04/10/2019 cia UBND huyén Gi
. . - T - T
Déu gia QSD dét tai xa PTQD Gia 3 g | =AYMEETELACS PO - Dgay e sk
126 Trung Mau. huyén Gia Lam ONT huvén Gia 0.13 - - Lam | X Trung Mau |Lam V/v phé duyét chu truong dau tur,
V14 > a L.d : ‘
B AL IS yL?".m - D hoan thanh GPMB, té chire déu gia nim 2023;
Trung tdm £, 4 % ; ; i
. . _ . - t : -
Diu gid QSD dit tai xa Kim PTOD Gia o guye d;nﬂh s0 A736%/QD UBN:D ngay 04/10/2019 ctia UBND huyén Gia
127 Son. huvén Gia Lam ONT huvén Gia 0.1 - - Lam xd Kim Son  [Ladm vv phé duyét chu truong dau tu;
T AT yLat11 - Déi hoan thanh GPMB, t6 chire déu gia nam 2023;
Trung tam Lo s R . R
Piu gid QSD dht tai xa PTOD Gia o - AQlIth dmhﬂso. 7,235/QB_UBN_]3 ngay 01/10/2019 cua UBND huyén Gia
128 Pone Du. huvén Gia Lam ONT huvén Gia 0.039 - - Lam xd Béng Du  |Lam V/v phé duyét chu truong dau tu;
B o yl:ﬁm “ - Pi hoan thanh GPMB, td chirc d4u gia nam 2023;
- Quyét dinh s6: 7234/QD-UBND ngay 01/10/2019 cia UBND huyén Gia
B G omee e oo UBND ; Lam V/v phé duyét chi truong diu ti;
D3 214 SD dat tai xa L . Gid . % N £ o ’ " 3 A s
129 [Dlugid QSD dittaixdLe | Gup | 4venGia | 030 - . o xiLé Chi |- Quyét dinh sé: 3238/QD-UBND ngay 07/9/2022 cia UBND thanh phé Ha
Chi, huyén Gia Lam . Lam e oS : Yo 2%
Lam NGi vé giao dat, thu héi dat;

- Thoi gian thue hién: 2019-2023;
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2 - Trong do: Vi tri
Danh muc cong trinh, du M Y Dign Pt LThu Dia . s
TT g = loai | Chidautw| tich s v ; Dia danh Cin cir phéip Iy
an akt (ha) tr(?ng h?l da?h (chp x&)
lGa dat (cap
. - Nghi quyét s6: 14/NQ-HDND ngay 24/9/2020 cia HDND huyén Gia Lam
PR B o T Trung tdm ” wady :
bau gia QSD dat tai vi tri PTOD Gia Viv p}}e duyét ’chu truong dau tir;
130 |PT10 x& Phu Thi, huyén ONT il 0.03 - - . xd Phi Thi |- Quyét dinh so6: 5596/QD-UBND ngay 21/9/2021 ciia UBND huyén Gia
C huyén Gia Lam - 8 N ,
Gia Lam Lam Lam V/v phé duyét du an; )
- i hoan thanh GPMB, t6 chirc diu gid nam 2023;
- Quyét dinh sé: 2172/QD-UBND ngay 28/5/2020 ctia UBND thanh phé Ha
N6i V/v thu hdi 1.099,8 m2 dét dit tai Khu dit C12 thon Han Lac va Khu
Déu gia quyén sir dung dét Ban QLDA iy dat C54 thon Tran Téo, x& Phu Thi, huyén Gia Lam; giao cho UBND huyén
131 |nho ket x@ Phii Thi, huyén ONT | DTXD Gia 0.05 - - Lok xd Phu Thi Gia‘Lﬁm thue hici:n du 4n Xay dung ha tang k¥ thudt khu dat dé dau gia
Gia Lam Lam quyén st dung dét nho, ket xa Phii Thi, huyén Gia Lam;
- Pd hoan thanh GPMB, tb chirc ddu gia nim 2023;
R . Q.uyét dinh sf)_: 234/QD-UBND ngay 10/01/2014 cita UBND thanh phd Ha
ho. ket x3 Lé Chi huyén Ban QLDA Gia 1\‘161 V/vthu hoi 1.0181 m2 dat tai xa Lé Cl‘}l de thyc hléfl dy an Xay dung ha
132 | . e oo e . ONT | BTXD Gia 0.20 - - . x4 Lé Chi tang k¥ thuét phuc vu cong tic dau gia quyén sir dung dat nho, ket xd L¢ Chi;
e s e Lam Lam - Dii hoan thanh GPMB, t chirc déu gia nam 2023; ’
DPéng, X8 thon Kim Hb) d ’
- Quyét dinh sé: 1437/QD-UBND ngay 27/02/2017 ciia UBND thanh phé Ha
Piéu gia QSD dit nho ket xa Ban QLDA Gia Noi Viv gie_to 2.051,5 dét tai xa Dong Du, h‘uyén Gia Lam cho UB}\'ID huyén
133 |Pong Du (07 vi tri) (vi tri ONT | BDTXD Gia 0.014 - - Lam x4 Péng Du Gia‘Lém de tht_rc’hién Dur an xdy dung ha tang k¥ thuéat phuc vu dédu gia
X7 thén 3) Lam quyén sir dung dat nho l¢, xen ket;
- Pa hoan thanh GPMB, t chirc d4u gid nim 2023;
- Quyét dinh sé: 400/QP-UBND ngay 16/01/2013 ctia UBND thanh phé Ha
il g8yl ot i OB Trung tim Ngi V/v thu hdi 3.721m2 dét tai xa L§ Chi, huyén Gia Lam do UBND x4 L&
. s PTQD Gia g A Chi quan ly; giao Trung tdm Phat trién quy dat huyén Gia Lam dé thyc hién
134 |nho, ket xa L& Chi, ké ONT i e 0.37 - - z xa Lé Chi % 3 " . ‘ L., 1 . ;
hoach 2012 huyén Gia Lam dur an xdy dung ha tang ky‘thuat Id}u dat phuc vy dau gia quyeén sur dung dat;
: Lam - Pi hoan thanh GPMB, t6 chirc dau gia nam 2023 (di to chirc dau gia mot

phﬁn);
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M3 Dién Trong doé: Vi tri
a ~7 3
A i ) Y 5 Th Dia .
pr | Danhmuccongtrinhydy | b | Cpg ddutr | tich | 2 ll Pia danh Can o phip 1y
in 141 (ha) trong i1c?1 daph (chp x)
s lta dit | (cép !
- Quyét dinh sé 2115/QD-UBND ngay 18/11/2008 ctia UBND thanh phé Ha
Noi V/v thu hdi 7.311 m2 dit tai xa Phu Pdng, huyén Gia Lam; giao cho
. UBND huyén Gia Lam d¢é thuc hién du an xay dung HTKT t6 chirc dau gia
LT 14 Trung tam 5 < i
bau gia quyén sir dung dat PTOD Gia QSDD xdy dung nha ¢;
135 |nho, ket thon Déng Vién, xd [ ONT 5 Py 0.73 - - z xd Phu Béng |- Quyét dinh s6: 3937/QD-UBND ngay 23/7/2014 ciia UBND thanh pho Ha
- huyén Gia Lam e 3 s 2 P v il , - .
Phu Bong. Lim N¢i V/v diéu chinh, bd sung co cau sir dung dat cua dyu an ghi tai khoan 2
‘ Pidu 1 Quyét dinh 2115/QD-UBND ngay 18/11/2008;
- D hoan thanh GPMB, t6 chirc ddu gia nam 2023;
& % . Trung tdm L. £ . L. P . ,
Dau gia QSD dat xen ket tai PTOD Gia - Quyét dinh s6: 6227/QD-UBND huyén Gia Lam vé phé duyét phuong an
136 |khu dit khu TDC xi Ninh ONT huvén Gi 0.08 - - Lam xi Ninh Hiép |déu gia quyén sir dung dét;
Hiép 1Lly5;m 1 - D hoan thanh GPMB, té chire diu gia nam 2023;
- Quyét dinh s6: 4104/QD-UBND ngay 19/6/2019 ciia UBND huyén Gia
Lam V/v phé duyét bao cao kinh té - k§ thuat Dy an: Xéy dung ha ting ky
thuat phuc vu diu gia quyén sir dung dit nho, ket xa Phi Pdng, huyén Gia
PAu gia QSD dit nhé ket x4 Ean GLDA Gi LZ’"; ét dinh sé: 2174/QD-UBND ngay 28/5/2020 ciia UBND thanh phé Ha
137 |Sou s SR AAMNORAXE | o | PTXD Gia | 0.21 5 s 1| xa Phu Péng || ooy eI SO g gy s v g vl i
Phu Béng Lam Lam N§i V/v thu hoi 8.130,6 m2 dat dat tai Khu dat X1 va Khu dat X2-X3-X4
’ thon Phit Ddng 3, xa Phu Dong, huyén Gia Lam; giao cho UBND huyén Gia
Lam thuc hién du an Xay dung ha tdng k¥ thuat khu déat dé déu gia quyén st
dung dét nho, ket xa Phu Déng, huyén Gia Lam.
- Thoi gian thuce hién: 2020-2023;
£ oy " 7 - Quyét dinh phé duyét di an 4487/QD-UBND ngay 7/6/2018;
Dau gia quyén sur dung dat Ban QLDA s g z e ; ; 5 £
138 |nho, ket thon Vang, x4 Cé ONT | BTXD Gia 0.61 ] i (Jnlﬂ i C& Bi Quyf:t dgr:h s0: 2160/QB-UBND ngay 23/6/2022 cua UBND Thanh phd
Bi, huyén Gia Lam Lam I&m Vivguedat
Jle t b z r
b - D3 hoan thanh GPMB, t6 chirc dau gia nam 2023;
- Quyét dinh sd: 3959/QD-UBND ngay 02/8/2018 cia UBND thanh phé Ha
5k o rugolin sibdurse: dit Ban QLDA i Ni V/v thu hdi 6.067,2 m2 dit néng nghiép cong ich tai xa Pong Du, huyén
139 |“on BIEHIYED S EUNG ONT | PTXD Gia | 0.196 - . e xd Pong Du  |Gia Lam; giao cho UBND huyén Gia Lam thuc hién dur 4n dau tu xdy dung
nho, ket thén 4, xa Béng Du E Lam 3 & - i x £ 3
Lam ha tang ky thudt phuc vy dau gia quyén sir dung dat ¢,

- P hoan thanh GPMB, t chirc ddu gia nam 2023;
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Ma Dién Trong dé: Vi tri
rr | Panhmycedng trinh, dy | | Opg ddute|  tich Pat | Thu | Pm Dia danh Ciin cir phap 1y
an d z ¢ (ha) trong hoi danh (c 4 X3)
4 lha dét (chp p
Chuyén dbi tir ddt SXKD
sang dit & tai nong thon dbi
o e . 5 oia dinh . -
gy Y95 129 80 dda tal A K onr [Hogadinh, o, 2 : Gia | L iKimLan |- Théngbao 750/TB-STNMT-UBND ngay 07/10/2022
Lan sir dung dat c6 nguén cé nhén Lam
gbc thué thiu tir nam 1992-
1997
Cong ty
" o TNHH Piu ; fo o o . ) . :
Co s kinh doanh va gidi Gia " 1 - Quyét dinh s6: 701/QD-UBND ngay 23/02/2022 ciia UBND thanh pho Ha
141 — 2 T™D tu va 0.14 - - 2 x4 Pa Ton = A Y . : s
thiéu san pham . Lam Nbi v/v Chép thuén diéu chinh chu truong dau tu;
Thuong mai
Minh Phat
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